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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Thông báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (gọi tắt là 

Thông báo sách mới nhập) là tập thông tin thư mục được rút ra từ CSDL tích hợp 

sách mới nhập của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nhập lên cơ sở 

dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, được quản trị bởi phần mềm thư 

viện điện tử Sierra. Toàn bộ biểu ghi trong thư mục được sắp xếp theo các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn, được biên tập theo đúng các chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện 

hành: Quy tắc biên mục đọc máy MARC 21; Quy tắc biên mục Anh - Mỹ AACR 2; 

Khung phân loại thập phân DDC ấn bản 23 tiếng Việt (nếu biểu ghi có phân loại); 

Bảng Danh mục chủ đề dành cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn; Bộ Từ khóa 

Khoa học xã hội và nhân văn.  

Thông báo sách mới nhập được xuất bản hàng quý và gửi tới Ban Lãnh đạo 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dưới dạng file qua email của Lãnh đạo và qua hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. 

Thông báo sách mới nhập số 15 (quý 2 năm 2023) được hoàn thành với số 

lượng 322 biểu ghi sách mới được các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

nhập lên cơ sở dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam từ tháng 04 đến 

tháng 06 năm 2023 

Chúng tôi mong được nhận sự hợp tác cũng như các nhận xét, góp ý để Thông 

báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày càng nâng cao chất 

lượng và phát huy hiệu quả. 

Mọi liên hệ về nội dung, xin gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ: 

* Phòng Phân loại - Biên mục, Viện Thông tin KHXH 

Điện thoại: (84-024) 62730865 Máy lẻ 605 
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CHÍNH TRỊ 

 

Bill Clinton - Chặng đường cơ hàn và thành đạt / Tái Bản Vọng, Vương Tiêu Báu; 

Biên dịch: Nguyễn Khắc Khoái. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2022. - 359 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0187 

Ký hiệu phân loại (DDC): 973.929092  

Từ khóa: Nhà chính trị, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động chính trị 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Từ khóa nhân vật: Bill Clinton 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và chủ trương chính sách 

cầm quyền của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam (CHXHCN Việt Nam) với tỉnh Sê Kông 

(CHDCND Lào) từ năm 1997 đến năm 2015 / Lê Minh Đức. - Hà Nội, 2023. - 184 

tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002172 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Quan hệ hợp tác, Hợp tác quốc tế, 1997-2015 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Nam, Lào, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu - Chương 2: 

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Sê Kông từ năm 1997 đến năm 

2005 - Chương 3: Bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng 

Nam với tỉnh Sê Kông từ năm 2006 đến năm 2015 - Chương 4: Một số nhận xét 

và kinh nghiệm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào : Tuyển chọn tài liệu lưu trữ / Trung tâm Lưu trữ 

Quốc gia III. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông, 2022. - 549 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014701, VV00014702 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.5970594 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Lịch sử ngoại giao, 1945-2022 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Lào 
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Giới thiệu nội dung: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, gần gũi. 

Quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào được hình thành trong lịch sử. 

Ngoài phần mở đầu và mục lục, nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Những 

nền móng đầu tiên; Phần 2: Thiết lập quan hệ ngoại giao, củng cố liên minh 

chiến đấu Việt - Lào (1962-1977); Phần 3: Quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - 

Lào (1977-2022). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Chính sách khen thưởng cho người lao động ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thu 

Thủy. - Hà Nội, 2023. - 169 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002164 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Khen thưởng, Người lao động 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến 

luận án - Chương 2: Lý luận về chính sách khen thưởng cho người lao động - 

Chương 3: Thực trạng chính sách khen thưởng cho người lao động ở Việt Nam - 

Chương 4: Quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách khen thưởng cho người 

lao động ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Vận dụng tư tưởng đối ngoại của Hồ Chí Minh trong quan hệ với Trung Quốc 

hiện nay / Hoàng Thị Hương Thu. - Hà Nội, 2023. - 161 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) 

+ 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002163 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến 

luận án; Chương 2: Tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh; Chương 3: Thực trạng vận 

dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra trong quan hệ Việt 

Nam - Trung Quốc từ 1991 đến nay; Chương 4: Quan điểm và giải pháp vận 

dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt - Trung. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Tư tưởng Hồ Chí Minh những sáng tạo lý luận trong thực tiễn cách mạng : Sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Mạnh Tường; Trịnh Thị Phương Oanh, Nguyễn Văn 

Khoa ... [và những người khác]. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 358 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013463 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội, Dân tộc,  

Giai cấp, Quyền con người 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày bối cảnh lịch sử xuất hiện và nhận thức về tư 

tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc hình thành và các giai đoạn phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh; những lựa chọn lịch sử của Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt 

Nam; tư duy sáng tạo của Hồ Chí Minh về dân tộc, giai cấp, cách mạng giải 

phóng dân tộc và độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tư duy sáng tạo của Hồ 

Chí Minh về quyền lực của nhân dân và quyền con người trong chủ nghĩa xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thanh thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX. 

Tập 1 / Chủ biên: Hồ Bạch Thảo. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2019. - 623 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005579 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Hợp tác quốc tế, Thế kỉ 18-20 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khái quát về tác phẩm "Thanh thực lục", bản dịch 

"Thanh thực lục" và quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVIII đến đầu thế 

kỷ XX gồm: Thế tổ thực lục, Thánh tổ thực lục, thế tông thực lục, nhân tông thực 

lục. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Thanh thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX / 

Chủ biên: Hồ Bạch Thảo. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2019. - 623 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005580 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Hợp tác quốc tế, Thế kỉ 18 - 20 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khái quát về tác phẩm "Thanh thực lục", bản dịch 

"Thanh thực lục" và quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ 

XX gồm: Tuyên thông thực lục, Văn thông thực lục, Mục tông thực lục, Đức 

tông thực lục, Tuyên thống chính kỷ cùng phần nguyên bản bằng chữ Hán. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 



 

4 

 

  

 

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay / Chủ 

biên: Phạm Thị Thanh Trà; Mai Văn Chính ... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia, 2022. - 415 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013516 

Từ khóa: Kiểm soát quyền lực, Công tác cán bộ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày tính tất yếu khách quan của kiểm soát quyền lực, 

tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và đưa ra các giải pháp, 

điều kiện đảm bảo hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn 

hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước 

ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Quỳnh Nga. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2022. - 283 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013499 

Từ khóa: Cải cách hành chính, Chính phủ, Quan hệ công chúng,  

Hành chính công 

Giới thiệu nội dung: Một số vấn đề chung về quan hệ công chúng; quan hệ công 

chúng của Chính phủ; thực trạng quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối 

cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam; quan điểm và giải pháp nhằm 

tăng cường quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành 

chính Nhà nước ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

DÂN TỘC HỌC 

 

Bản sắc tộc người di sản văn hóa và du lịch : Nghiên cứu trường hợp người Mường 

và người Thái ở tỉnh Hòa Bình / Nguyễn Tuệ Chi. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2022. - 

227 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 02VB00004505 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.89592059719 

Từ khóa: Di sản văn hóa, Sắc tộc, Du lịch, Dân tộc Mường, Dân tộc Thái 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Tổng quan vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý luận; người Thái ở 

bản Lác và người Mường ở Giang Mỗ trong bối cảnh trước khi phát triển du lịch; 

du lịch, di sản văn hoá và vấn đề bản sắc dân tộc người ở bản Lác và Giang Mỗ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Văn hóa vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội / Chủ biên: Chử Thị Thu Hà. - Hà 

Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 407 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005535, 25VV00005536 

Từ khóa: Tín ngưỡng, Phong tục tập quán, Kiêng kị,  

Văn hóa vật chất, Dân tộc Dao,  

Người Dao Quần Chẹt 

Từ khóa địa lí: Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giúp người đọc hiểu thêm về văn hóa vật chất 

truyền thống của người Dao nói chung, và những nét riêng, một số tập quán và 

kiêng kị trong ăn uống và nhà ở, sự thay đổi của dạng thức văn hóa này ở người 

Dao Quần Chẹt ở Ba Vì từ khi Đổi mới (từ năm 1986) đến nay và phân tích 

nguyên nhân biến đổi; từ đó, bước đầu đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các 

giá trị văn hóa vật chất của người Dao ở Ba Vì trong bối cảnh hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Văn hóa miệt vườn sông nước Nam Bộ / Chủ biên: Nguyễn Hữu Hiếu. - Hà Nội : 

Văn hóa dân tộc, 2020. - 691 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005532 

Từ khóa: Tín ngưỡng truyền thống, Đời sống tâm linh, Đời sống kinh tế, Đời 

sống văn hoá, Cư dân, Tri thức dân gian, Văn hóa miệt vườn, Vùng sông nước 

Từ khóa địa lí: Nam Bộ, Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu vài nét về môi trường sông nước đồng bằng Nam 

Bộ; Về nơi ăn, chốn ở của cư dân miệt vườn trong mùa nước nổi; Về phương tiện 

đi lại và vận chuyển, hoạt động kinh tế, tri thức dân gian, đời sống văn hoá của 

cư dân miệt vườn vùng sông nước; sông nước trong đời sống tâm linh ở Nam Bộ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Vai trò âm nhạc trong lễ hội dân gian Chăm Ninh Thuận / Chủ biên: Hải Liên. - 

Hà Nội :  Âm nhạc, 2000. - 210 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005520 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Tín ngưỡng, Lễ hội, Nghi lễ,  



 

6 

 

  

Âm nhạc dân gian, Dân tộc Chăm 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bao gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Một vài nét khái 

quát về tộc người Chăm ở Ninh Thuận (Đặc điểm địa lý và phân bố dân cư, 

phong tục tập quán, quan điểm triết học, tôn giáo, lễ hội, nhạc cụ, ...). Phần thứ 

hai: Các lễ hội tiêu biểu và âm nhạc của nó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Tục để mả người Tày người Nùng ở Cao Bằng / Chủ biên: Dương Sách. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 2015. - 179 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005566 

Từ khóa: Tín ngưỡng truyền thống, Tục để mả, Tang ma,  

Dân tộc Nùng, Dân tộc Tày 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu khái quát về tộc người Tày, người Nùng ở Cao 

Bằng. Nét đẹp văn hoá tín ngưỡng của tục để mả người Tày, Nùng Cao Bằng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Tộc người với quốc gia - dân tộc trong phát triển ở Việt Nam hiện nay / Chủ biên: 

Vương Xuân Tình. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 967 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005557 

Từ khóa: Tộc người, Phát triển đất nước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Tộc người với quốc gia - dân tộc trong phát triển 

ở Việt Nam hiện nay, gồm 3 phần chính: 1. Những vấn đề chung về tộc người 

với quốc gia - dân tộc trong phát triển: trình bày các vấn đề lý thuyết, lý luận 

chung về tộc người và quốc gia - dân tộc, đồng thời dẫn liệu 14 bài viết của 

Vương Xuân Tình. 2. Quan hệ tộc người trong phát triển: đề cập những vấn đề lý 

thuyết, lý luận về mối quan hệ giữa các tộc người, quan hệ giữa tộc người với 

quốc gia - dân tộc trong phát triển và dẫn liệu 7 bài viết của Vương Xuân Tình. 3. 

Văn hóa tộc người với văn hóa quốc gia trong phát triển: nêu những vấn đề lý 

thuyết, lý luận về văn hóa tộc người, văn hóa quốc gia với phát triển và dẫn liệu 

15 bài viết của Vương Xuân Tình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
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Lời thần chú, bùa - chài trong dân gian, sách cổ Thái (Koãm Măn Muỗn Tãy). 

Quyển 1 / Đồng chủ biên: Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. 

- 731 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005567 

Từ khóa: Tín ngưỡng truyền thống, Người Thái, Thần chú, Bùa, Chài 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách tuyển tập các lời thần chú, bùa chài (koãm măn muỗn 

tãy) của người Thái. Đây là một hình thái tôn giáo nguyên thủy tạo nên các phép 

lạ thần kỳ, sai khiến quỷ thần bảo vệ tài sản, tính mạng hoặc có thể làm điều thất 

đức, hại người... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Lễ hội của người Thái ở Nghệ An / Chủ biên: Quán Vi Miên. - Hà Nội : Văn hóa dân 

tộc, 2020. - 291 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005542, 25VV00005543 

Từ khóa: Tín ngưỡng, Lễ hội, Nghi lễ truyền thống, Lễ tết,  

Phong tục tập quán, Dân tộc Thái 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đây là công trình giới thiệu về các lễ hội của người dân tộc 

Thái sinh sống tại tỉnh Nghệ An. Người Thái là cư dân nông nghiệp, lễ hội trong 

vòng một năm của họ là lễ hội theo lịch nông nghiệp. Các lễ hội này hầu hết 

được tổ chức vào mùa xuân, khi người Thái thư giãn, vui chơi để chuẩn bị bước 

vào một năm lao động sản xuất. Các tác giả giới thiệu về các lễ hội như lễ xên 

bản, lễ xên mương, lễ xên hươn, lễ xang khan, lễ hội cầu mưa, lễ hội đền Chín 

Gian, lễ hội hang bua, mường ham, nhả póm, đền Choọng, lễ hội Đền Vạn – Cửa 

Rào, lễ hội pu nhạ thầu… Đặc biệt, lễ hội Kin Chiêng là lễ hội mùa xuân lớn 

nhất, đây chính là lễ Tết truyền thống của người Thái. Trong mỗi lễ hội, các tác 

giả đều giới thiệu những nét chính về nguồn gốc, ý nghĩa, thời gian và không 

gian, các lễ vật, trò chơi, hoạt động văn hoá trong lễ hội. Ngoài ra, cuốn sách còn 

giới thiệu các thành ngữ, dân ca nghi lễ, phong tục và trò chơi tung còn của 

người Thái ở các lễ hội đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
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ĐẠO ĐỨC HỌC 

 

Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức ngành kiểm sát ở Việt Nam hiện nay / 

Ngô Thu Hiền. - Hà Nội, 2023. - 190 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002171 

Ký hiệu phân loại (DDC): 170 

Từ khóa: Đạo đức công vụ, Đội ngũ công chức, Ngành kiểm sát 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề 

tài luận án - Chương 2: Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức ngành kiểm sát 

ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận - Chương 3: Đạo đức công vụ của đội ngũ 

công chức ngành kiểm sát ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và nguyên nhân của 

thực trạng - Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ của đội 

ngũ công chức ngành kiểm sát ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

GIÁO DỤC 

 

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học công lập của sinh viên tại 

khu vực Bắc Trung Bộ / Lê Thị Thanh Thủy. - Hà Nội, 2023. - 212 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002196 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Trường đại học công lập, Quyết định chọn trường, Sinh viên, Yếu tố 

ảnh hưởng 

Từ khóa địa lí: Bắc Trung Bộ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến 

đề tài luận án; Chương 2: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyết định chọn 

trường đại học công lập khu vực Bắc Trung Bộ; Chương 3: Phương pháp nghiên 

cứu của luận án; Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giáo dục đại học Hoa Kỳ / Chủ biên: Lâm Quang Thiệp, D. Bruce Johnstone, Phillip 

G. Altbach. - Hà Nội : Giáo dục, 2006. - 379 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0251 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 378.73  

Từ khóa: Giáo dục đại học, Hệ thống giáo dục,  

Mô hình giáo dục, Chương trình giáo dục 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các bài viết về vấn đề giáo dục đại học Hoa Kỳ 

như: về hệ thống và mô hình giáo dục; Các vấn đề về quản lý chương trình giáo 

dục và sinh viên; Vấn đề tài chính cho giáo dục đại học... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam : Tài 

liệu tham khảo hội thảo. Lưu hành nội bộ. - TP. Vũng Tàu : [k.nxb.], 2010. - 196 tr. 

; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0010 

Ký hiệu phân loại (DDC): 378.109  

Từ khóa: Phát triển giáo dục, Quản lí giáo dục, Đại học, Cao đẳng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm 3 phần: Phần 1: Kinh nghiệm thế 

giới; Phần 2: Các vấn đề của Việt Nam; Phần 3: Các trao đổi báo chí. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam : Kỷ 

yếu Hội thảo khoa học / Ban Liên lạc các Trường Đại học và Cao đẳng. - TP. Vũng 

Tàu : [k.nxb.], 2010. - 355 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0030 

Ký hiệu phân loại (DDC): 378.109  

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Phát triển giáo dục, Giải pháp, Đại học, Cao đẳng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập kỷ yếu gồm 56 báo cáo thể hiện các quan điểm, kinh 

nghiệm và kết quả nghiên cứu về vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại 

học của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng viên và các 

đại biểu có quan tâm đến vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học Việt 

Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Giáo dục tiểu học : Kinh nghiệm phát triển ở các nước Châu Á - Thái Bình 

Dương và những vấn đề của Việt Nam : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Đơn vị chủ 

trì: Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương. Khoa Giáo dục Tiểu học. - TP. 

Hồ Chí Minh : Trường Đại học Sư phạm, 1997. - 141 tr. : bảng ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0031 

Ký hiệu phân loại (DDC): 372  

Từ khóa: Giáo dục tiểu học, Đổi mới giáo dục 

Từ khóa địa lí: Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các bài viết nghiên cứu một số vấn đề về giáo dục 

tiểu học ở các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Giáo dục ở Việt 

Nam - Hiện trạng và những vấn đề đặt ra; Đổi mới giáo dục tiểu học trong tình 

hình và bối cảnh mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Học gần học xa / Bùi Trọng Liễu. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2006. - 483 tr. : chân dung, tranh ảnh màu ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0253 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.30281  

Từ khóa: Nghiên cứu giáo dục, Đào tạo, Khoa học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách bàn về chuyện giáo dục - đào tạo nhà giáo đại học và 

những vấn đề liên quan, giáo dục và khoa học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giáo dục Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI / Chủ biên: Nguyễn Hữu Châu; Đỗ 

Thị Bích Loan, Vũ Trọng Rỹ. - Hà Nội : Giáo dục, 2007. - 252 tr. : bảng, biểu ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0271 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370.9597  

Từ khóa: Phát triển giáo dục, Chiến lược phát triển, Đào tạo, Thế kỉ 21 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sơ lược một số vấn đề chung của giáo dục Việt Nam những 

năm đầu thế kỉ 21. Tình hình và phương hướng phát triển giáo dục các cấp ở Việt 

Nam đầu thế kỉ 21. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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60 năm ngành Sư phạm Việt Nam (1946 - 2006) / Tổ chức biên soạn: Trường Đại 

học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Giáo dục, 2006. - 312 tr. : ảnh, bảng ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0058 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370.9597  

Từ khóa: Đào tạo, Ngành sư phạm, 1946-2006 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Một số ý kiến của Hồ Chủ Tịch và đồng chí Phạm Văn 

Đồng về ngành sư phạm. Giới thiệu sơ lược 60 năm ngành sư phạm Việt Nam. 

Ngành sư phạm trước tương lai đất nước và nhân dân. Những hình ảnh 60 năm 

ngành sư phạm Việt Nam (1946-2006). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Introduction to the foundations of American education / James A. Johnson ... [et 

al.]. - Boston : Allyn and Bacon, 1988. - xxi, 537 p., [8] p. of plates : ill (some col.) ; 

25 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0004 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370.937  

Từ khóa: Lịch sử giáo dục, Phương pháp giáo dục, Phát triển giáo dục 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan thấu đáo về các 

khía cạnh lịch sử, luật pháp, triết học, xã hội và thực tiễn của nền giáo dục Hoa 

Kỳ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Maria Montessori cuộc đời và sự nghiệp- câu chuyện về một giáo dục vĩ đại mang 

đến một cuộc cách mạng thay đổi tiến trình giáo dục hiện đại / E. M. Standing; 

Dịch: Nguyễn Bảo Trung. - Hà Nội : Phụ nữ, 2018. - 622 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 31VL00001727, 31VL00001728 

Từ khóa: Cuộc đời, Sự nghiệp giáo dục, Nhà giáo, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Italia 

Từ khóa nhân vật: Maria Montessori 

Giới thiệu nội dung: Quyển sách cung cấp cho độc giả những kiến thức nền tảng 

cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những nhà giáo dục vĩ đại nhất 

thế kỷ XX. Tác giả đã khám phá ra một thế giới bên trong tâm hồn của trẻ em và 

chính điều này đã đưa tên tuổi của tác giả vang danh trên toàn cầu và sau gần một 
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thế kỷ các trường học mang tên Montessori vẫn còn đầy sức hút từ Âu sang Á, từ 

Mỹ sang Phi... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Làng khoa bảng nho học ở đồng bằng sông Hồng / Ngô Vũ Hải Hằng. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 2022. - 329 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 07VL00002643, 07VL00002642, 25VV00005551, 25VV00005552 

Từ khóa: Nho học, Khoa bảng, Làng khoa bảng, Đồng bằng sông Hồng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày vài nét về giáo dục-khoa cử nho học 

trong lịch sử Việt Nam và tiêu chí xác định làng khoa bảng; thông tin khảo cứu 

một số làng khoa bảng và tổng luận về các làng khoa bảng nho học ở đồng bằng 

sông Hồng trên các bình diện: điểm chung, số lượng người đỗ đại khoa, thời 

điểm xuất hiện làng khoa bảng và đóng góp của các nhà khoa bảng nho học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Giáo dục Việt Nam đổi mới và phát triển hiện đại hoá / Chủ biên: Vũ Ngọc Hải ... 

[và những người khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 2007. - 504 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0230, 11LSS18T0231 

Từ khóa: Chiến lược phát triển, Quản lí giáo dục, Đổi mới giáo dục 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày về bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam trong thập 

niên 80 và chiến lược đổi mới. Tổng quan về giáo dục Việt Nam trong thời kỳ 

đổi mới: quan điểm, giải pháp, chính sách, chiến lược, triết lý phát triển giáo dục, 

và tầm nhìn cùng dự báo đến năm 2020. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giáo dục Miền nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài Gòn / Chủ biên: Nguyễn 

Kim Dung. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 427 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005549, 25VV00005550 

Từ khóa: Lịch sử giáo dục, 1954-1975, Chính quyền Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Miền nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khắc họa diện mạo của nền giáo dục ở miền Nam 

Việt Nam giai đoạn 1954-1975 đồng thời gợi mở một số kinh nghiệm phát triển 

giáo dục về nhiều lĩnh vực như đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đội ngũ giáo viên; 
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phát triển hoạt động du học và liên kết quốc tế; xây dựng và quản lý hệ thống 

giáo dục tư nhân, cải cách thi cử và cải tổ giáo dục. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

KHẢO CỔ HỌC 

 

Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội / Trung tâm Nghiên cứu 

Kinh thành. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2016. - 294 tr. : ảnh ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014715 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.731 

Từ khóa: Nghiên cứu khảo cổ, Di vật khảo cổ, Di chỉ khảo cổ,  

Toà nhà Quốc hội, Sách ảnh 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nhằm giới thiệu Bảo tàng Khảo cổ học đầu tiên 

tại Việt Nam do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện nhằm tạo 

nên hình ảnh biểu trưng độc đáo của sự tiếp nối, tôn vinh giá trị truyền thống, 

phản ánh sức sống trường tồn của trung tâm quyền lực trong lịch sử vẻ vang của 

dân tộc, đồng thời góp phần quan trọng trong việc quảng bá giá trị di sản Hoàng 

Thành Thăng Long, đáp ứng yêu cầu tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân 

dân và khách quốc tế tại tòa Nhà Quốc hội. Cuốn sách cho rằng nội dung chính 

của khu trưng bày "Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội" 

giới thiệu một số loại hình di tích, di vật tiêu biểu, đặc sắc nhất khai quật được tại 

khu vực xây dựng Nhà Quốc hội vào những năm 2008 - 2009 dưới 2 tầng hầm 

của tòa nhà. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Thông báo khoa học / Trung tâm nghiên cứu Kinh thành. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2016. - 241 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005564 

Từ khóa: Hoàng thành Thăng Long, Phục chế, Di chỉ khảo cổ, Kiến trúc,  

Thời Lí, Thời Trần 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là kết quả triển khai thực hiện dự án "Chỉnh lý, 

nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng Thành 

Thăng Long" và triển khai thực hiện dự án "Trưng bày di tích, di vật dưới tầng 

hầm Nhà Quốc hội" của trung tâm nghiên cứu Kinh thành. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Kinh thành cổ Việt Nam / Viện nghiên cứu Kinh thành. - Hà Nội : Tôn giáo, 

2021. - 295 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005565 

Từ khóa: Kinh thành, Nhà Trần, Kinh đô Thăng Long, Kinh thành Huế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Kinh thành cổ Việt Nam công bố các bài viết chuyên khảo 

về các lĩnh vực liên quan đến các kết quả nghiên cứu, chỉnh lý các loại hình di 

vật của khu di tích Hoàng thành Thăng Long năm 2020 - 2021, gồm vật liệu kiến 

trúc thời kỳ tiền Thăng Long, đồ gốm sứ thời Trần, đồ gốm sứ Champa, đặc biệt 

là các công trình nghiên cứu về đồ gốm sứ ngự dụng trong Hoàng cung Thăng 

Long và Hoàng cung Huế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

KHOA HỌC KĨ THUẬT 

 

Ngôn ngữ hình thức / Nguyễn Văn Ba. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2002. - 126 

tr. : hình vẽ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0228 

Ký hiệu phân loại (DDC): 511.3  

Từ khóa: Ngôn ngữ hình thức, Giáo trình, Ngôn ngữ lập trình, Tin học 

Giới thiệu nội dung: Đại cương về ngôn ngữ hình thức và cách xác định ngôn 

ngữ. Trình bày các văn phạm vi ngữ cảnh và văn phạm chính quy; các ôtômát 

hữu hạn, biểu thức chính quy, ôtômát đẩy xuống, máy turing và ôtômát tuyến 

tính giới nội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Con đường phía trước / Bill Gates; Dịch: Vũ Xuân Phong; Hiệu đính: Hà Quang 

Phúc, Phạm Quang Huy. - Hà Nội : Thống kê, 1997. - 400 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0156 

Ký hiệu phân loại (DDC): 004.6  

Từ khóa: Máy tính, Khoa học máy tính, Điện toán 

Từ khóa địa lí: Mỹ 
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Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Chương 1: Một cuộc cách mạng bắt 

đầu, Chương 2: Giai đoạn mở đầu của thời đại thông tin, Chương 3: Những bài 

học từ nền công nghiệp điện toán, Chương 4: Ứng dụng và thiết bị, Chương 5: 

Những con đường dẫn đến xa lộ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

Tình yêu và toán học : Trái tim của thực tại ẩn giấu / Edward Frenkel; Dịch: Phạm 

Văn Thiều, Nguyễn Duy Khánh. - Hà Nội : Tri thức ; Công ty Văn hoá và Truyền 

thông Nhã Nam, 2015. - 390 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0073 

Ký hiệu phân loại (DDC): 510.92  

Từ khóa: Toán học, Nhà toán học, Tiểu sử, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Nga 

Giới thiệu nội dung: Tác giả thuật lại câu chuyện tình yêu của mình với toán học, 

từ một cậu bé lớn lên trong một thành phố nhỏ của Liên bang Xô Viết, được tiếp 

nhận vào môi trường toán học sôi động Moscow, rồi sau đó là Harvard, Berkeley. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch hai mươi mốt thế kỷ (năm 0001 - 2100) / Chủ biên: Lê Thành Lân. - Hà Nội : 

Khoa học kỹ thuật, 2020. - 2203 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005584 

Từ khóa: Lịch, 21 thế kỉ, Năm 0001, Năm 2100 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Lịch hai mươi mốt thế kỷ (năm 0001 - 2100). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ / Trịnh Xuân Thuận; Dịch: Phạm Văn 

Thiều. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2001. - 383 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0077 

Từ khóa: Con người, Trái đất, Vũ trụ học, Khoa học vũ trụ 

Giới thiệu nội dung: Mô tả sự tiến hoá của tư tưởng vũ trụ học, quá trình mở rộng 

dần của vũ trụ từ hệ mặt trời đơn giản, đến trái đất và các thiên hà. Trình bày quá 

trình phát hiện ra mối liên hệ giữa vũ trụ và con người. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới / Trần Xuân 

Trường ... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1998. - 190 tr. ; 

19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0112 

Ký hiệu phân loại (DDC): 324.2597  

Từ khóa: Đổi mới, Chính trị, Định hướng xã hội chủ nghĩa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm nhiều bài viết đề cập một số vấn đề có tính thời sự trên 

các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng trong công cuộc đổi mới đất nước 

thời kỳ đổi mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình 

thành ý tưởng đến phát hiện khoa học / Chủ biên: Nguyễn Hữu Minh … [và những 

người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 433 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005544, 25VV00005545 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học xã hội, Phương pháp nghiên cứu,  

Phương pháp định lượng, Phương pháp định tính 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tác giả tập trung vào một số vấn đề cơ bản nhất 

của quá trình nghiên cứu mà các nhà khoa học xã hội thường gặp khó khăn, đặc 

biệt là các kỹ năng thực hành trong quy trình nghiên cứu khoa học. Cuốn sách 

gồm 4 phần, bao gồm phần I bàn về bản chất và đặc trưng của phương pháp 

nghiên cứu định tính và định lượng, tiếp đó là các phần II, III, IV bám sát các 

công đoạn của quá trình nghiên cứu xã hội: từ hình thành ý tưởng đến việc thực 

hiện ý tưởng nghiên cứu như thiết kế, thu thập thông tin và phân tích thông tin. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
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KINH TẾ 

 

Chỉ một con đường / Cha-Kyung Koo; Dịch: Phạm Tiến Vân, Trần Văn Thêm; Hiệu 

đính: Nguyễn Thị Vân Anh. - Hà Nội : Văn hóa, 1995. - 433 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0045 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658  

Từ khóa: Quản lí, Doanh nghiệp, Kinh doanh, Tập đoàn LG 

Từ khóa địa lí: Hàn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Tự thuật của Chủ tịch tập đoàn LG (Lucky Goldstar) được 

viết thành những câu chuyện dưới dạng các giai thoại ghi lại sự thay đổi nhận 

thức của các nhà quản lý cao nhất của Tập đoàn LG trong năm 1987, sự thay đổi 

đó đã có tính chất quan trọng đối với sự sống còn, qua việc tạo nên một cách nhìn 

mới của Tập đoàn, và cuối cùng là đối với giấc mơ của ngài Chủ tịch về vị trí của 

công ty của ông trong 15 năm. Cha-Kyung Koo đã kể lại những khó khăn phải 

đối mặt khi thực hiện một chương trình cải cách nhiều ước vọng như vậy. Ông 

nêu ra một cách thẳng thắn những mặt hạn chế và những thất bại của mình trong 

quá trình cải tổ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm du lịch tại tỉnh Đắk Lắk / Hà Thị Kim Duyên. - 

Hà Nội, 2023. - 202 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002184 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Du lịch, Sản phẩm du lịch, Chuỗi giá trị 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu - Chương 2: Cơ 

sở lý luận về phát triển chuỗi giá trị sản phẩm du lịch - Chương 3: Thực trạng 

phát triển chuỗi giá trị sản phẩm du lịch tại tỉnh Đắk Lắk - Chương 4: Giải pháp 

phát triển chuỗi giá trị sản phẩm du lịch tại tỉnh Đắk Lắk. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nghiên cứu động lực làm việc của hướng dẫn viên du lịch: Trường hợp các doanh 

nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thúy. - Hà Nội, 2022. - 

158 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002146 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 
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Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Động lực làm việc, Hướng dẫn viên du lịch,  

Doanh nghiệp lữ hành 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về động lực làm việc của 

hướng dẫn viên du lịch - Chương 2: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn về động lực làm 

việc của hướng dẫn viên du lịch - Chương 3: Thực trạng động lực làm việc của 

hướng dẫn viên du lịch trong các doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí 

Minh - Chương 4: Giải pháp tạo động lực làm việc cho hướng dẫn viên du lịch 

trong doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa do 

phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa / Lê Thị Nương. - Hà Nội, 2023. - 

186 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002161 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Doanh nghiệp, Kết quả kinh doanh, Phụ nữ 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng 

đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ - 

Chương 2: Cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ - Chương 3: Phương pháp nghiên 

cứu - Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

/ Đàm Đức Quang. - Hà Nội, 2023. - 197 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002160 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.9 

Từ khóa: Phát triển công nghiệp, Tăng trưởng xanh 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề 

tài luận án - Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển công nghiệp theo 

hướng tăng trưởng xanh - Chương 3: Thực trạng phát triển công nghiệp theo 

hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2022 - 
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Chương 4: Một số định hướng và giải pháp về phát triển công nghiệp theo hướng 

tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Liên kết doanh nghiệp và nhà trường đào tạo lao động có tay nghề trong bối cảnh 

hội nhập / Nguyễn Khắc Ngọc. - Hà Nội, 2023. - 159 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002159 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.9 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Nhà trường, Đào tạo lao động,  

Lao động có tay nghề, Hội nhập kinh tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan 

đến luận án - Chương 2: Cơ sở lý luận về liên kết giữa doanh nghiệp và nhà 

trường để đào tạo lao động có tay nghề trong bối cảnh hội nhập - Chương 3: 

Thực trạng liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và nhà trường để đào tạo lao động 

có tay nghề trong bối cảnh hội nhập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - Chương 4: Giải 

pháp liên kết doanh nghiệp và nhà trường để đào tạo lao động có tay nghề trong 

bối cảnh hội nhập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cao 

/ Nguyễn Ngọc Huy. - Hà Nội, 2023. - 208 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002158 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.9 

Từ khóa: Khai thác tài nguyên, Tài nguyên rừng, Phát triển bền vững 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Lào Cai, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về khai thác tài 

nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững - Chương 2: Cơ sở lý luận và 

kinh nghiệm thực tiễn về khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển 

bền vững - Chương 3: Thực trạng khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ 

phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai - Chương 4: Giải pháp về khai thác tài 

nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Kinh nghiệm quốc tế về phát triển các khu công nghiệp sinh thái và bài học cho 

Việt Nam / Huỳnh Phúc Nguyên Thịnh. - Hà Nội, 2022. - 163 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt 

(24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002167 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Kinh nghiệm quốc tế, Khu công nghiệp sinh thái 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến 

đề tài luận án - Chương 2: Một số vấn đề chung về khu công nghiệp sinh thái và 

phát triển khu công nghiệp sinh thái - Chương 3: Phát triển các khu công nghiệp 

sinh thái ở Trung Quốc và Hàn Quốc - Chương 4: Giải pháp phát triển các khu 

công nghiệp sinh thái ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh mới / Nguyễn Duy 

Linh Thảo. - Hà Nội, 2023. - 166 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002156 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến 

chủ đề luận án - Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI) vào một địa phương cấp tỉnh - Chương 3: Thực trạng đầu tư 

trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2020 và những nhân tố 

tác động - Chương 4: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Kiên 

Giang giai đoạn tới năm 2030. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nghệ thuật sống của Carnegie / Nguyên tác: La Quốc Hiến; Biên dịch: Minh Giang; 

Hiệu đính: Duy Nguyên. - Hà Nội : Văn hoá Thông tin, 2002. - 464 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0124 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335  

Từ khóa: Kinh doanh, Kĩ năng giao tiếp, Bí quyết thành công 

Giới thiệu nội dung: Trình bày kinh nghiệm xử thế của Carnegie (nhà kinh doanh 

người Mỹ) trong giao tiếp với mọi người, với đối thủ kinh doanh để điều khiển 

việc cạnh tranh và hợp tác giành được thắng lợi về mình. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc / Đồng chủ 

biên: Nguyễn Hữu Công, Đỗ Thùy Ninh. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 

300 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054827, VB00054828 

Ký hiệu phân loại (DDC): 333.120424095971 

Từ khóa: Việc làm, Dân tộc thiểu số, Miền núi 

Từ khóa địa lí: Tây Bắc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc 

thiểu số vùng Tây Bắc của Nguyễn Hữu Công, Đỗ Thùy Ninh đồng chủ biên đề 

cập toàn cảnh về hiện trạng lao động là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại 

học trở lên của vùng Tây Bắc hiện nay, phân tích những nguyên nhân bất cập còn 

tồn tại trong vấn đề việc làm và chính sách giải quyết việc làm cho đối tượng 

này. Từ đó, đề xuất một số giải pháp tư vấn phù hợp với chính sách giải quyết 

việc làm nhằm giải quyết việc làm hiệu quả, bền vững, góp phần vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và vùng Tây Bắc nói riêng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Cẩm nang thông tin Việt Nam kinh tế - xã hội. Cuốn 12. - TP. Hồ Chí Minh : 

Thống kê, 1999.- 140 tr. : bảng ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0013 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330  

Từ khóa: Thông tin kinh tế, Số liệu thống kê, Văn bản pháp luật, Cẩm nang 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1637 - 1700) / Chủ biên: Hoàng 

Anh Tuấn. - Hà Nội :  Nxb. Hà Nội, 2021. - 619 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005581 

Từ khóa: Thương mại, Buôn bán, Quan hệ thương mại, 1637 - 1700 

Từ khóa địa lí: Hà Lan, Miền Bắc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 8 chương trình bày về xã hội Đàng Ngoài 

thời Lê -Trịnh thế kỷ XVII thông qua nhật ký thương điếm của công ty Đông Ấn 

Hà Lan: Chương I: Công ty Đông Ấn Hà Lan; Chương II: Quan hệ VOC - Đàng 

Trong (1601-1638); Chương III: Quan hệ VOC - Đàng Ngoài: Thời kỳ thân thiện 
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(1637-1651); Chương IV: Quan hệ VOC - Đàng Ngoài: Hồi sinh và những thăng 

trầm (1651-1700); Chương V: Mậu dịch nhập khẩu; Chương VI: Mậu dịch xuất 

khẩu: Tơ lụa Đàng Ngoài; Chương VII: Mậu dịch xuất khẩu: Thương phẩm khác; 

Chương VIII: Công ty Đông Ấn Hà Lan và xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế / Phạm Thành Long. - Hà Nội, 2023. - 179 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt 

(24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002157 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Môi trường kinh doanh, Doanh nghiệp, Hội nhập kinh tế quốc tế 

Từ khóa địa lí: Vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu về môi 

trường kinh doanh; Chương 2: Cơ sở lý luận về môi trường kinh doanh cho 

doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế; Chương 3: Thực trạng môi trường 

kinh doanh vùng Đông Nam Bộ; Chương 4: Định hướng và các giải pháp cải 

thiện môi trường kinh doanh vùng Đông Nam Bộ trong quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế đến năm 2030. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay / 

Tạ Thị Tâm. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 298 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 07VV00007862, 07VV00007863, 07VV00007864 

Từ khóa: Chợ, Hoạt động buôn bán, Biên giới 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Chương 1. Chợ vùng biên: vấn đề nghiên cứu; Chương 2. 

Vùng biên và đặc điểm của mạng lưới chợ ở vùng biên giới Việt – Trung; 

Chương 3. Hoạt động buôn bán ở các chợ vùng biên; Chương 4. Quan hệ xã hội 

và tiếp xúc văn hóa ở chợ vùng biên; Chương 5. Chợ vùng biên trong đời sống 

kinh tế - xã hội địa phương và chiến lược phát triển vùng biên giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Thể chế kinh tế thị trường Việt Nam, Liên bang Nga, một số nước Đông Âu và 

Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Quang Thuấn, Phạm Sỹ An, 

Phạm Bích Ngọc, Nguyễn Võ Khánh Việt. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2022. - 256 

tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 24VV00002625, 29V000013521 

Từ khóa: Kinh tế thị trường, Thể chế kinh tế thị trường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Nga, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Lý luận về thể chế kinh tế thị trường và các tiêu chí so sánh  

phân tích quá trình chuyển đổi của Liên bang Nga, Đông Âu, Trung Quốc và 

Việt Nam theo ba khía cạnh: tư nhân hoá/cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, 

phát triển thị trường tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế của các nước  so sánh thể 

chế kinh tế thị trường từ khi các nước bắt đầu chuyển đổi và nêu quan điểm, giải 

pháp nhằm thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 

Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật,  

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Thể chế pháp lý ASEAN và vai trò của Việt Nam / Chủ biên: Trần Anh Tuấn  

Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thị Anh Thư. - Hà Nội :  Tư pháp, 2022. - 319 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013459 

Từ khóa: Thể chế pháp lí, Hội nhập khu vực 

Từ khóa địa lí: ASEAN, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan về hội nhập khu vực và hội nhập ASEAN  thể 

chế pháp lý ASEAN, thực trạng thể chế pháp lý ASEAN,  pháp luật và vai trò 

của Việt Nam trong xây dựng, thực hiện thể chế pháp lý ASEAN, định hướng, 

giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng và thực hiện thể chế 

pháp lý ASEAN. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tuyển tập tư liệu Công ty Đông ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672 - 1697) / 

Chủ biên: Hoàng Anh Tuấn. - Hà Nội :  Nxb. Hà Nội, 2019. - 707 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005578 

Từ khóa: Thương mại, Buôn bán, Công ty Đông Ấn,  

Kẻ Chợ, Đàng Ngoài, 1672 - 1697 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày khái quát về hoạt động của thương 

điếm Anh ở Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672-1697) và nghiên cứu tổng quan về bối 

cảnh ra đời Công ty Đông Ấn Anh và tình hình hoạt động của thương điếm Anh 

tại Kẻ Chợ - Đàng Ngoài giai đoạn cuối thế kỷ XVII,  trích lược nhật ký thương 

điếm Anh ở Kẻ Chợ - Đàng Ngoài, trích lục thông tin được trình bày theo trật tự 
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niên đại, dựa vào kết cấu phân loại và sắp sếp tư liệu của Thư viện Quốc gia 

Anh. 

 

LỊCH SỬ 

 

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Bình Than-Nguyệt Bàn / Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. - Bắc Ninh, 2021. - 398 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30VB00008078 

Từ khóa: Di tích lịch sử, Di tích văn hóa Bình Than Nguyệt Bàn, Di sản văn hóa 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách là các tham luận trong Hội thảo:  Bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Bình Than - Nguyệt Bàn do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học tổ chức. Nội 

dung các báo cáo nhằm làm rõ địa điểm nơi nhà Trần tổ chức Hội nghị Bình 

Than, vị trí, vai trò của địa danh Bình Than và Hội nghị Bình Than trong cuộc 

kháng chiến chống xâm lược Nguyên-Mông lần thứ 2 của vua tôi nhà Trần. Đồng 

thời đưa ra những cơ sở cho định hướng quy hoạch, thực hiện việc bảo tồn di sản 

văn hóa Bình Than - Nguyệt Bàn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Bảy nổi ba chìm / Nguyễn Bắc Sơn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 495 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300161, 30VB00008080, 34Vv00035166 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hồi kí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Hồi kí của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn (tên thật là Nguyễn 

Công Bác), gồm 11 phần, 33 chương và phần phụ lục ảnh với các nội dung khác 

nhau. Bằng sự mô tả tỉ mỉ với các chi tiết chân thực và sống động, tác giả đã trình 

bày được những sự việc, hiện tượng và đưa ra những suy nghiệm, suy tưởng của 

bản thân mình về cuộc sống thường ngày, về công việc, về các hoạt động chính 

trị-xã hội diễn ra xung quanh mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Văn học 

 

Chợ ở tỉnh Nam Định từ năm 1831 đến năm 1890 / Bùi Văn Huỳnh. - Hà Nội, 

2023. - 171 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002180 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Chợ, Nghề buôn bán, Quy mô hoạt động 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Nam Định, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu các vấn đề liên 

quan đến đề tài luận án; Chương 2: Những yếu tố tác động đến chợ ở tỉnh Nam 

Định (1831 - 1890); Chương 3: Nguồn gốc, quy mô và hoạt động của chợ ở tỉnh 

Nam Định (1831-1890); Chương 4: Đặc điểm và vai trò của chợ ở tỉnh Nam 

Định. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chủ quyền biển đảo của nhà nước quân chủ Việt Nam trong lịch sử : Từ chúa 

Nguyễn thế kỷ XVI đến năm 1945 / Đỗ Bang. - Hà Nội :  Nxb. Hà Nội, 2022. - 226 

tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30DVV0003459 

Từ khóa: Nhà nước quân chủ, Triều Nguyễn,  

Chủ quyền lãnh thổ, Chủ quyền biển đảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung trong cuốn sách là một phần trong nhiệm vụ cấp 

Quốc gia và nhiệm vụ cấp Bộ do tác giả làm Chủ nhiệm. Cuốn sách được tập hợp 

gồm 19 chuyên đề, trong đó có 9 chuyên đề về chủ quyền biển đảo thời chúa 

Nguyễn và Tây Sơn và 10 chuyên đề về triều Nguyễn. Với nhiều nguồn tư liệu 

khác nhau, tác giả đã làm rõ quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền  tính liên tục 

về vai trò quản lí, khai thác tài nguyên của Nhà nước Việt Nam thời chúa 

Nguyễn, Tây Sơn và triều Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Di tích lịch sử văn hóa Căng Bắc Mê : xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang. - Hà Nội :  Hồng Đức, 2022. - 275 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30DVB0005568, 30VB00008084 

Từ khóa: Di tích văn hóa, Phong trào cách mạng 

Từ khóa địa lí: Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 4 chương và phần phụ lục. Chương 1. Tổng 

quan về xã Yên Cường, huyện Bắc Mê và di tích lịch sử - văn hóa Căng Bắc Mê; 

Chương 2. Đấu tranh chính trị tại Căng Bắc Mê; Chương 3. Hoạt động của chiến 

sĩ cách mạng từng bị giam giữ tại Căng Bắc Mê từ năm 1940 đến năm 1943; 

Chương 4. Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Căng Bắc Mê. Nội dung 

cuốn sách giới thiệu về di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia, phân tích những 
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giá trị về lịch sử - văn hóa của Căng Bắc Mê đối với phong trào cách mạng tỉnh 

Hà Giang nói riêng và phong trào cách mạng Việt Nam nói chung. Đồng thời 

phát huy vai trò giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa của khu di tích trong giai 

đoạn hiện nay và tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Di tích lịch sử-văn hóa Căng Bắc Mê : xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang / Viện Sử học, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang. - Hà Nội :  

Hồng Đức, 2022. - 275 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30DVB0005568 

Từ khóa: Di tích văn hóa, Phong trào cách mạng 

Từ khóa địa lí: Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu về Di tích lịch sử Quốc gia Căng Bắc 

Mê (thuộc xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang); Đánh giá vị trí, 

vai trò của di tích Căng Bắc Mê đối với phong trào cách mạng tỉnh Hà Giang nói 

riêng và phong trào cách mạng Việt Nam nói chung  đồng thời đưa ra những mục 

tiêu, giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích này. Cuốn sách gồm 

4 chương và phụ lục. Chương 1. Tổng quan về xã Yên Cường và di tích lịch sử-

văn hóa Căng Bắc Mê; Chương 2. Đấu tranh chính trị tại Căng Bắc Mê; Chương 

3. Hoạt động của chiến sĩ tại Căng Bắc Mê từ năm 1940 đến năm 1943; Chương 

4. Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Căng Bắc Mê. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội (Từ đầu thế kỷ XIX đến nay) / Chủ 

biên: Nguyễn Thị Việt Thanh. - Hà Nội :  Nxb. Hà Nội, 2019. - 583 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005577 

Từ khóa: Địa danh hành chính, Thăng Long, Thế kỉ 19 - 21 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khảo cứu về địa danh hành chính Thăng Long - 

Hà Nội gồm 4 giai đoạn: Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XIX, 

địa danh hành chính và đường phố Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc, địa danh hành 

chính và đường phố Hà Nội giai đoạn 1945-1954 và giai đoạn sau năm 1954, giới 

thiệu bảng tra cứu địa danh các đơn vị hành chính khu vực Thăng Long - Hà Nội 

từ 1802 tới nay và tên gọi đường phố Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
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Họ Khúc trong lịch sử dân tộc : Góc nhìn nghệ thuật quân sự / Chủ biên:  Khúc 

Minh Tuấn. - Hà Nội :  Công an nhân dân, 2020. - 407 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30VV00002221 

Từ khóa: Lịch sử dân tộc, Dòng họ, Cổ đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung các bài viết trong cuốn sách là các tham luận tại 

Hội thảo cấp Quốc gia  Họ Khúc trong lịch sử dân tộc-Góc nhìn nghệ thuật quân 

sự  do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và 

Phòng Khoa học Quân sự Quân khu 7 phối hợp tổ chức. Nội dung cuốn sách 

được chia làm 3 phần: Phần I. Bối cảnh lịch sử và sự xuất hiện của họ Khúc; 

Phần II. Họ Khúc dựng nền tự chủ; Phần III. Sự trưởng thành về nghệ thuật quân 

sự thời Khúc - Dương - Ngô. với hơn 60 tham luận, các bài viết nhằm mục đích 

tái hiện lại một giai đoạn của lịch sử dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ 

X. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Hiểu Việt Nam : Chuyên đề hiểu Việt Nam. số 1/2023 / Đoàn Ánh Dương,...[và 

những người khác]. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2023. - 228 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 34VL00002711 

Từ khóa: Văn hóa, Văn học, Nho giáo, Diễn ngôn văn học,  

Tư liệu văn học, Hồi kí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chuyên đề Hiểu Việt Nam là một công trình nghiên cứu, 

biên soạn, dịch thuật,... các vấn đề liên quan đến lịch sử, văn hóa... giúp bạn đọc 

có thêm kiến thức về Việt Nam học cùng cái nhìn đa chiều. Số 1/2023 gồm các 

bài nghiên cứu, tư liệu, hồi ký của các tác giả: Nguyễn Trương Quý, Đoàn Ánh 

Dương, Shawn Frederick Mcheale, Lưu Ngọc An, Hoàng Phong Tuấn, Vương 

Thế Trinh, Châu Hải Đường, Hoàng Tuấn Phổ… 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký (1322-2022) / 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. - Hà Nội :  Khoa 

học xã hội, 2022. - 439 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30DVV0003458 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Nhân vật lịch sử, Cổ đại, Ttrung đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Từ khóa nhân vật: Lê Văn Hưu 

Giới thiệu nội dung: Kỷ yếu gồm hơn 30 bài viết trong Hội thảo khoa học Quốc 

gia:  Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký được tổ chức nhân dịp kỉ niệm 700 năm ngày 

mất của nhà sử học Lê Văn Hưu. Các tham luận được chia làm 3 phần: Phần I. 

Lê Văn Hưu: thời đại, quê hương và hành trạng; Phần II. Sự nghiệp sử học của 

Lê Văn Hưu; Phần III. Di sản Lê Văn Hưu và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di 

sản. Với những nội dung trên, cuốn sách góp phần tuyên truyền rộng rãi về công 

lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp của Nhà sử học Lê Văn Hưu trong lịch 

sử dân tộc và vai trò là người đặt nền móng cho Quốc sử Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học : Sử học trẻ những nghiên cứu mới / Hoàng Thị Hà ... 

[và những người khác]. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia, 2023. - 258 tr. ; 24cm. 

Ký hiệu kho: 30VV00002222 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Tư liệu lịch sử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn kỷ yếu hội thảo là tập hợp một số bài nghiên cứu về 

Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Sử liệu học... của các nhà nghiên cứu trẻ 

công tác tại Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Khoa Lịch 

sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học 

xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Lịch sử Hà Nội cận đại 1883 - 1945 / Đồng chủ biên: Phạm Hồng Tung, Phạm Viết 

Nghĩa. - Hà Nội :  Nxb. Hà Nội, 2019. - 423 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005582 

Từ khóa: Lịch sử phát triển, Đời sống xã hội, Đời sống văn hóa,  

Cận đại, 1883 - 1945 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về các giai đoạn lịch sử ở Hà Nội gồm: Cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp ở Hà Nội cuối thế kỷ XIX, bộ máy chính 

quyền thuộc địa ở Hà Nội, những chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa và phong 

trào yêu nước ở Hà Nội đầu thế kỷ XX (1897 - 1930), tình hình kinh tế, xã hội, 

văn hóa và phong trào yêu nước ở Hà Nội từ 1930 – 1945. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
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Một vài kí vãng về hội nghị Đà Lạt / Hoàng Xuân Hãn. - Hà Nội :  Văn hóa, 1996. - 

272 tr. : hình ảnh ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0193 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7  

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Hồi ức 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Một vài kí vãng về hội nghị Đà Lạt là một phần hồi ức của 

Giáo sư Hoàng Xuân Hãn về hội nghị trù bị Đà Lạt năm 1946 mà ông là một 

thành viên của phái đoàn, đây là một sử liệu quý về một giai đoạn đáng ghi nhớ 

của lịch sử dân tộc. Hội nghị Đà Lạt họp từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 

năm 1946, là một hội nghị dự bị để chuẩn bị cho hội nghị chính thức họp tại 

Fontainebleau tháng 7 năm ấy. Hội nghị Đà Lạt là một cuộc gặp gỡ, một dịp để 

hai đoàn đại biểu Việt - Pháp trao đổi quan điểm, mong cho cuộc thương nghị 

chính thức được nhanh chóng, dễ dàng hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Trần Văn Dư với phong trào Nghĩa hội năm 1885 / Nguyễn Q. Thắng. - Hà Nội :  

Văn hoá Thông tin, 2001. - 204 tr : ảnh ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0126 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7  

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Danh nhân, Cuộc đời, Sự nghiệp,  

Phong trào chống Pháp, Phong trào Nghĩa hội, 1839-1885 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Trần Văn Dư 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu gia phả tộc họ Trần và tiểu sử, đường công danh 

của danh nhân Trần Văn Dư, những đóng góp to lớn của ông trong phong trào 

Nghĩa hội - phong trào chống Pháp của nửa đầu thế kỷ XIX. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: địa bạ huyện Hoài An / Chủ biên: Vũ Văn 

Quân. - Hà Nội :  Tôn giáo, 2019. - 879 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005583 

Từ khóa: Địa bạ, Tư liệu địa bạ 

Từ khóa địa lí: Huyện Hoài An, Thăng Long, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày vài nét về tư liệu địa bạ và tư liệu địa bạ 

các tổng thuộc huyện Hoài An thành phố Hà Nội: Tổng Phù Lưu Tế, Tổng Phù 

Lưu Thượng, Tổng Thái Đường, Tổng Trinh Tiết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Vai trò của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam từ năm 1960 đến năm 1975 / 

Lưu Thị Bích Ngọc. - Hà Nội, 2022. - 208 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002134 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Ban An ninh Trung ương Cục, Quá trình hình thành,  

Quá trình phát triển, 1960 - 1975 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề 

tài luận án; Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển của Ban an ninh Trung 

ương Cục miền Nam từ năm 1960 đến năm 1975; Chương 3: Ban An ninh Trung 

ương Cục tham mưu cho trung ương cục xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị 

quyết về công tác an ninh ở miền Nam (1960-1975); Chương 4: Ban An ninh 

Trung ương Cục trực tiếp chỉ đạo và tổ chức công tác an ninh miền Nam (1960-

1975). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Vàng son một thuở : Nơi cái chạm của quá khứ và hiện tại hội ngộ / Huỳnh Thanh, 

Huỳnh Việt Anh Khang, Nguyễn Võ Trụ. - Hà Nội :  Thế giới, 2022. - 223 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30DVV0003462 

Từ khóa: Hiện vật lịch sử, Cổ vật, Nhà Nguyễn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu một số hình ảnh về các cổ vật thời 

Nguyễn, bao gồm các chương: ấn chương, đồ sứ, nghiên mực, chế phong, pháp 

lam Huế, tam khí, đồ gỗ chạm thế kỷ XIX-XX. Qua đó, giúp người đọc thấy 

được giá trị của những cổ vật từ cung đình đến các tác phẩm lưu truyền ngoài 

dân gian. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Võ Văn Kiệt : Trí tuệ và sáng tạo. Tập II : Từ Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam 

đến ngày 30/ 4/ 1975 / Hoàng Lại Giang. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. 

- 452 tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 30VB00008082 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Cuộc đời, Sự nghiệp, Thủ tướng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Võ Văn Kiệt 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách Võ Văn Kiệt – Trí tuệ và sáng tạo được tác giả 

Hoàng Lại Giang biên soạn dưới dạng truyện về nhân vật lịch sử, đã khắc họa 

tương đối đầy đủ, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt làm nổi bật “trí tuệ” và 

sự “sáng tạo” trong giải quyết các nhiệm vụ cách mạng của đồng chí Võ Văn 

Kiệt. Bộ sách được chia làm 3 tập, tương ứng với những giai đoạn quan trọng 

trong cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt  Tập II: Từ Hiệp định 

Giơnevơ về Việt Nam đến ngày 30/4/1975: tái hiện chặng đường hoạt động cách 

mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt từ ngày ký HIệp định Giơnevơ về Việt Nam đến 

ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Võ Văn Kiệt : Trí tuệ và sáng tạo. Tập III : Thực tiễn và sáng tạo / Hoàng Lại 

Giang. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 340 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30VB00008083 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Cuộc đời, Sự nghiệp, Thủ tướng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Võ Văn Kiệt 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách Võ Văn Kiệt – Trí tuệ và sáng tạo được tác giả 

Hoàng Lại Giang biên soạn dưới dạng truyện về nhân vật lịch sử, đã khắc họa 

tương đối đầy đủ, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt làm nổi bật “trí tuệ” và 

sự “sáng tạo” trong giải quyết các nhiệm vụ cách mạng của đồng chí Võ Văn 

Kiệt. Bộ sách được chia làm 3 tập, tương ứng với những giai đoạn quan trọng 

trong cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt. Tập III: Thực tiễn và sáng 

tạo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

NGHỆ THUẬT 

 

Các nhà danh họa thế kỷ XIX : Edgar Degas (1834-1917), Paul Gézanne (1839-

1906), Toulouse - Lautrec (1864-1901), Auguste Renoir (1841-1919) / Biên dịch: Lê 

Thanh Lộc. - Hà Nội :  Văn hóa Thông tin, 1998. - 252 tr. : minh họa màu ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0002 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 759.44  

Từ khóa: Hội họa, Danh họa, Họa sĩ, Thế kỉ 19 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Từ khóa nhân vật: Edgar Degas, 1834-1917, Paul Gézanne, 1839-1906,  

Toulouse – Lautrec, 1864-1901, Auguste Renoir, 1841-1919 

Giới thiệu nội dung: Tác phẩm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hội họa - tác 

phẩm của bốn danh họa người Pháp thế kỷ 19: Edgar Degas (1834-1917), Paul 

Gézanne (1839-1906), Toulouse - Lautrec (1864-1901), Auguste Renoir (1841-

1919). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

  

Câu truyện nghệ thuật / E.H. Gombrich; Biên dịch: Lê Sỹ Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : 

Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 1998. - 509 tr. , 31 tr. phụ chương : ảnh ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0006 

Ký hiệu phân loại (DDC): 700  

Từ khóa: Điêu khắc, Kiến trúc, Nghệ thuật tạo hình, Hội họa 

Giới thiệu nội dung: Lịch sử và sự phát triển của các trường phái nghệ thuật khác 

nhau trên thế giới qua các thời kỳ phát triển khác nhau. Các tác phẩm và tác giả 

nổi tiếng trong nghệ thuật tạo hình, hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc như: 

Michelangelo, Giotto, Mã Nguyên, Reonardo Davinci, Raphael, Titian, Rukens, 

Vangogh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Họa sĩ Đặng Quý Khoa / Biên soạn: Đặng Thị Phong Lan, Mã Thanh Cao. - Hà Nội :  

Mỹ thuật, 2022. - 147 tr. : ảnh ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014716, VV00014717 

Ký hiệu phân loại (DDC): 759.9597 

Từ khóa: Hội hoạ, Hoạ sĩ, Tác phẩm hội hoạ, Cuộc đời, Sự nghiệp, Sách ảnh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Đặng Quý Khoa 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách vinh danh họa sĩ Đặng Quý Khoa, người thầy gắn 

bó với bao thế hệ học trò tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, trường Đại học 

Kiến trúc, trường Đại học Xây dựng... Ông tốt nghiệp khóa 1, hệ chính khóa 

chuyên khoa Sơn dầu (1957-1962) của trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (tiền 

thân là Trường Mỹ thuật Đông Dương), cùng lứa với các họa sĩ nổi tiếng như: 

Vũ Giáng Hương, Lê Thiệp, Phạm Công Thành, Nguyễn Ngọc Thọ...Niềm đam 
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mê của ông  là vẽ tranh, không ngừng sáng tạo và đều đặn trưng bày triển lãm cá 

nhân gây bất ngờ, thích thú cho người xem. Cuốn sách giới thiệu 160 tác phẩm 

của họa sĩ đa tài Đặng Quý Khoa, được phân chia theo các mảng đề tài phong 

phú, đa dạng để người xem thấy được mạch sáng tác và lối nhìn riêng, không 

ngừng sáng tạo của một họa sĩ lão thành - một người thầy kính yêu của bao thế 

hệ học trò.thành - một người thầy kính yêu của bao thế hệ học trò. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

  

Một số bài viết tiểu luận - phê bình dịch thuật kiến trúc / Đoàn Khắc Tình. - Hà 

Nội :  Xây dựng, 2000. - 201 tr. : ảnh, hình vẽ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0070 

Ký hiệu phân loại (DDC): 720  

Từ khóa: Kiến trúc, Nghệ thuật kiến trúc, Tiểu luận 

Giới thiệu nội dung: Gồm một số bài lý luận và phê bình về nghệ thuật kiến trúc 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nghệ thuật trang trí bình phong ở Việt Nam / Đặng Mai Anh. - Hà Nội :  Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2022. - 387 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 02VB00004506 

Ký hiệu phân loại (DDC): 749.3 

Từ khóa: Nghệ thuật trang trí, Bình phong 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu tổng quan về bình phong ở Việt Nam. Phân tích 

cấu trúc, chất liệu và đề tài trang trí. Nghệ thuật trang trí bình phong trong cuộc 

sống đương đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nghệ thuật Zen : Hoạ phẩm và Thư pháp của các tu sĩ Nhật Bản 1600-1925 / 

Stephen Addiss; Dịch: Tư Tam Định, Minh Châu; Hiệu đính: Đức Tư. - Hà Nội :  Văn 

hóa Thông tin, 2001. - 311 tr. : tranh vẽ, ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0038 

Ký hiệu phân loại (DDC): 759.952  

Từ khóa: Hội họa, Tác phẩm hội họa, Thư pháp, 1600-1925 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 
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Giới thiệu nội dung: Những tác phẩm hội họa và thư pháp do giáo sư Stephen 

Ađiss sưu tập trong sách này là những nghệ phẩm đặc sắc của các tu sĩ Thiền 

tông Nhật Bản, còn gọi là tu sĩ Zen. Đối với các bản thư pháp, ngoài sự diễn giải 

nội dung còn có phần phân tích kỹ càng về mặt bút pháp, cho đến cách bố trí toàn 

cục, tất cả nói lên nội tâm và tính cách của người cầm bút mà đỉnh cao là trình độ 

giác ngộ. Các tác phẩm hội họa của tu sĩ Zen, yếu tố thu hút sự chú ý của người 

xem nhiều nhất là tính giản dị với sự sử dụng phương tiện ít nhất để tạo ấn tượng 

sâu nhất. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại / Hội Mỹ thuật Việt Nam. - Hà Nội :  Mỹ 

thuật, 2022. - 291 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014713, VV00014714 

Từ khóa: Nghệ thuật tạo hình, Tác phẩm nghệ thuật tạo hình,  

Tiểu sử, Nữ nghệ sĩ, Sách ảnh, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu lượng lớn các nữ nghệ sĩ tạo hình hiện 

đại nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam (1957-

2022) với số lượng tác phẩm nghệ thuật đồ sộ. Từ những thể loại tranh sơn mài, 

sơn dầu, lụa, khắc gỗ…tất cả đều mang những dấu ấn sáng tạo phù hợp với bối 

cảnh thời đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Paris - Tiếng hát Trịnh Công Sơn / Nguyễn Quang Sáng. - Hà Nội :  [k.nxb.], 1990. 

- 137 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0205 

Ký hiệu phân loại (DDC): 780.9597  

Từ khóa: Âm nhạc, Nghệ thuật âm nhạc, Nhạc trữ tình 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tác phẩm gồm: 1. Paris, buổi gặp gỡ bất ngờ, 2. 

Paris, đôi điều lạ, 3. Paris, tiếng hát Trịnh Công Sơn, 4. Chuyến đi may mắn, 5. 

Đưa hồn anh về tổ quốc, 6. Lá thư, 7. Một cuộc chiến tranh khác... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ điển nghệ thuật hát bội Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Lộc. - Hà Nội :  Khoa học 

xã hội, 1998. - 671 tr. : minh họa, 12 tờ tranh ảnh màu ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS18T0052 

Ký hiệu phân loại (DDC): 792.095  

Chủ đề: Nghệ thuật 

Từ khóa: Nghệ thuật dân gian, Hát bội, Từ điển 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Là quyển sách tập hợp khá đầy đủ các kiến thức về nghệ 

thuật hát bội từ tác giả, nhà nghiên cứu  nghệ sĩ biểu diễn, cách biểu diễn  tổ chức 

hát bội  vở diễn, công trình nghiên cứu đến nhân vật  động tác, múa  nhạc, hát  

phục trang, hóa trang  đạo cụ và những từ ngữ khác liên quan. Đồng thời, sách có 

kèm theo hình ảnh minh họa về trang phục, đạo cụ, mặt nạ cùng một số diễn viên 

trong các vở tuồng... độc giả tiện tham khảo và nghiên cứu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ vườn ươm nghệ thuật ấy / Biên soạn: Thẩm Đức Tụ, Đặng Phan Long. - Hà Nội : 

Mỹ thuật, 2022. - 159 tr. : ảnh ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014711, VV00014712 

Ký hiệu phân loại (DDC): 759.9597 

Từ khóa: Hội hoạ, Hoạ sĩ, Tác phẩm hội hoạ, Sách ảnh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những thông tin theo thời gian hoạt động của đội 

vẽ cũng như các hoạt động liên quan đến mỹ thuật thiếu nhi trong cả nước; Giới 

thiệu gương mặt một số đội viện đội vẽ xưa nhớ về các bức tranh của mình thời 

thơ ấu và tác phẩm của mình ngày nay hoặc ngành nghề mình theo đuổi sau khi 

xa đội vẽ; Tư liệu ảnh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

NGÔN NGỮ HỌC 

 

Dẫn luận ngữ pháp chức năng / M.A.K. Halliday; Dịch: Hoàng Văn Vân. - Hà Nội :  

Đại học quốc gia Hà Nội, 2001. - 612 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 2001, 11LSS18T0239 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.1  

Từ khóa: Cú pháp, Ngữ pháp 
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Giới thiệu nội dung: Những vấn đề về thành tố, ngữ pháp chức năng của cú pháp. 

Cụm từ và cú đoạn. Cú phức, cụm từ phức và các đoạn phức. Ngữ điệu và nhịp 

điệu, liên kết và ngôn bản. Các phương thức thể hiện ẩn dụ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đặc điểm của thuật ngữ thủy sản tiếng Anh và các tương đương trong tiếng Việt / 

Nguyễn Đức Tú. - Hà Nội, 2022. - 164 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002136 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Thuật ngữ, Thủy sản, Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận; 

Chương 2: Đặc điểm cấu tạo thuật ngữ thủy sản tiếng Anh và tiếng Việt; Chương 

3: Con đường hình thành và đặc điểm định danh thuật ngữ thủy sản tiếng Anh và 

tiếng Việt; Chương 4: Tương đương thuật ngữ thủy sản Anh - Việt và định 

hướng chuẩn hóa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giao lưu văn hóa ngôn ngữ Việt - Pháp / Tuyển chọn: Lý Toàn Thắng... [và những 

người khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1999. - 328 tr. : sơ đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0269 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410  

Từ khóa: Ngôn ngữ học so sánh, Việt ngữ, Pháp ngữ,  

Giao lưu văn hóa, Giao lưu ngôn ngữ 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giáo trình ngữ pháp tiếng Việt : Theo định hướng ngữ pháp chức năng - Hệ 

thống của M. A. K. Halliay. Tập 1 : Phần từ loại - cụm từ - cấu tạo từ / Diệp 

Quang Ban. - Hà Nội :  Giáo dục, 2008. - 139 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0067 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.9225  

Từ khóa: Giáo trình, Ngữ pháp, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu: Cấu tạo từ tiếng Việt, từ loại tiếng Việt, 

cụm từ, cụm danh từ, cụm động từ và cụm tính từ tiếng Việt 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh - Việt, Việt - Anh = Translation English - 

Vietnamese, Vietnamese - English / Nguyễn Quốc Hùng. - TP. Hồ Chí Minh : Văn 

hóa Sài Gòn, 2007. - 280 tr. : hình ảnh ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0027 

Ký hiệu phân loại (DDC): 418.02  

Từ khóa: Dịch thuật, Kĩ năng biên dịch, Tiếng Việt, Tiếng Anh 

Giới thiệu nội dung: Hướng dẫn kĩ thuật cụ thể khi dịch ngoại ngữ từ tiếng Anh 

sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh cùng các bài tập thực hành dịch 

viết, thơ, văn,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh = Interpreting Techniques 

English - Vietnamese, Vietnamese - English / Nguyễn Quốc Hùng. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007. - 183 tr. : hình ảnh ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0026 

Ký hiệu phân loại (DDC): 418  

Từ khóa: Phiên dịch, Dịch thuật, Kĩ năng phiên dịch, Tiếng Việt, Tiếng Anh 

Giới thiệu nội dung: Hướng dẫn kĩ thuật cụ thể khi dịch ngoại ngữ từ tiếng Anh 

sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh: các cấp độ và loại hình dịch; 

Tiêu chí, quy tắc, đạo đức của nguồi phiên dịch; Nghe hiểu để dịch; Trí nhớ; Ghi 

chép để dịch; Từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ; Diễn giải và tái diễn đạt; Đơn giản 

hóa; Giải thích và dịch tên riêng; Kỹ năng trình bày. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia : Những vấn đề ngôn ngữ học năm 2022 / 

Nguyễn Văn Hiệp ... [và những người khác]. - Hà Nội :  Khoa học xã hội , 2022. - 413 

tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 28Vl00002079, 28Vl00002080,  

28Vl00002081, 28Vl00002082, 28Vl00002083 

Từ khóa: Nghiên cứu ngôn ngữ, Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ pháp, Phương ngữ học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Hội thảo trình bày ứng dụng các khuynh hướng mới trong 

nghiên cứu ngôn ngữ vào nghiên cứu tiếng Việt, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam và các ngôn ngữ khác trên tất cả các phương diện: Ngữ âm, Từ vựng, 

Ngữ pháp,  Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Viêt, Ngôn ngữ học xã hội,  Ngôn 
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ngữ học ứng dụng,  Ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam và Đông Nam Á,  

Ngôn ngữ và Văn hóa, Ngôn ngữ văn chương 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Ngôn ngữ học 

 

Kỷ yếu nhà Pháp ngữ = Annales de la maison de la francophonie / Trần Thế 

Thông... [và những người khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001. - 211 tr. : ảnh, 

bảng ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0236 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.597044  

Từ khóa: Sinh hoạt khoa học, Kỉ yếu, Báo cáo 

Giới thiệu nội dung: Các bài viết về những lĩnh vực khác nhau: Y học, dược học, 

văn học, giáo dục v.v... của các báo cáo viên tại các buối sinh hoạt ở trung tâm 

những người nói tiếng Pháp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Kỷ yếu nhà Pháp ngữ = Annales de la maison de la Francophon / Trần Thế 

Thông... [và những người khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002. - 319 tr. : ảnh, 

hình vẽ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0237 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.597044  

Từ khóa: Kỉ yếu, Sinh hoạt khoa học, Tọa đàm 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu các bài viết về các lĩnh vực khác nhau như khoa 

học, văn học và nghệ thuật trong các buổi luận đàm tại Trung tâm sử dụng tiếng 

Pháp 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Ngữ âm tiếng Kháng và phương án chữ viết cho người Kháng ở Việt Nam / Tạ 

Quang Tùng. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 448 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054825, VB00054826 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.931 

Từ khóa: Ngữ âm, Chữ viết, Tiếng Kháng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Ngữ âm tiếng Kháng và phương án chữ viết cho 

người Kháng ở Việt Nam của Tạ Quang Hùng là một công trình mở đầu và làm 

cơ sở của những nghiên cứu tiếp theo về các bình diện khác của tiếng Kháng, cả 
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nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Cuốn sách trình bày kết quả nghiên cứu ngữ âm 

tiếng Kháng và đề xuất một hệ thống chữ cho dân tộc Kháng ở Việt Nam. Cuốn 

sách có 5 chương: Chương 1: Tiếng Kháng ở Việt Nam và yêu cầu ghi danh 

trong sách đỏ. Chương 2: Những căn cứ để tìm hiểu ngữ âm và chữ Kháng ở Việt 

Nam. Chương 3: Từ âm vị học, âm tiết và thanh điệu tiếng Kháng. Chương 4: 

Âm đầu và vần tiếng Kháng. Chương 5: Phương án chữ viết Kháng ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Ngữ âm tiếng Việt thực hành : Giáo trình cho sinh viên cử nhân nước ngoài / Nguyễn 

Văn Phúc. - Hà Nội :  Đại học quốc gia Hà Nội, 2006. 259 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0229 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.922  

Từ khóa: Tiếng Việt, Ngữ âm, Giáo trình 

Giới thiệu nội dung: Những kiến thức cơ sở ngữ âm học: Đặc trưng ngữ âm, các 

kiểu âm và sự phân loại các đơn vị ngữ âm, sự kết hợp và biến đổi các đơn vị 

ngữ âm, các nguyên âm tiếng Việt, các phụ âm... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tiếng Việt lí thú : Cái hay - cái đẹp của từ ngữ tiếng Việt / Trịnh Mạnh. - Hà Nội :  

Giáo dục, 2001. - 180 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0299 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.922  

Từ khóa: Thành ngữ, Tục ngữ, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu nguồn gốc và nghĩa của một số thành ngữ - tục 

ngữ. Những điều lý thú về một số danh từ - đại từ, động từ - tính từ. Những điều 

lý thú về ngữ âm - thơ ca - câu đối. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tiếng Việt và Việt Nam học cho người nước ngoài : Kỷ yếu hội thảo khoa học Hà 

Nội - 2003. - Hà Nội :  Đại học quốc gia Hà Nội, 2003. - 401 tr. : bảng ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0041 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.922  

Từ khóa: Tiếng Việt, Người nước ngoài, Giảng dạy 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Tập hợp các bài nghiên cứu về các qui tắc và kiểu hoạt động 

của ngôn từ trong tiếng Việt; về những đặc trưng văn hoá, giao tiếp, đất nước và 

con người Việt Nam  về việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ ngôn ngữ văn học đến ngôn ngữ điện ảnh (Trường hợp “Chí Phèo” của Việt 

Nam và “AQ chính truyện” của Trung Quốc) / Vũ Thị Ngọc Dung. - Hà Nội, 2022. 

- 189 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002133 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.1 

Từ khóa: Ngôn ngữ văn học, Chuyển đổi ngôn ngữ, Ngôn ngữ điện ảnh 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí 

thuyết; Chương 2: Chuyển đổi ngôn ngữ từ tác phẩm văn học Chí Phèo sang tác 

phẩm điện ảnh làng Vũ Đại ngày ấy; Chương 3: Chuyển đổi ngôn ngữ từ tác 

phẩm văn học AQ chính truyện sang tác phẩm điện ảnh AQ chính truyện. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

Nghiệp vụ thư ký văn phòng và tổ chức / Bùi Xuân Lự ... [và những người khác]. - 

Hà Nội :  Nxb. Hà Nội, 2002. - 364 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0074 

Ký hiệu phân loại (DDC): 651.3  

Từ khóa: Hành chính nhà nước, Quản lí hành chính, Thư kí, Nghiệp vụ thư kí 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Phần thứ nhất: Những kiến thức cơ 

bản về quản lý hành chính nhà nước; Phần thứ hai: Kỹ năng thư ký. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nhân thân người phạm tội giết người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Phan 

Ái Nhi. - Hà Nội, 2023. - 190 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002193 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 

Từ khóa: Nhân thân người phạm tội, Phạm tội giết người 
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Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu; Chương 2: 

Những vấn đề lý luận về nhân thân người phạm tội giết người; Chương 3: Thực 

tiễn nhân thân người phạm tội giết người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Chương 4: Giải pháp phòng ngừa tội giết người trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh từ khía cạnh nhân thân người phạm tội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội / Vũ Thế 

Công. - Hà Nội, 2023. - 211 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002195 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 

Từ khóa: Tội gây rối trật tự công cộng, Phòng ngừa tội gây rối trật tự 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về phòng ngừa 

tội gây rối trật tự công cộng; Chương 2: Những vấn đề lý luận về phòng ngừa tội 

gây rối trật tự công cộng; Chương 3: Thực trạng phòng ngừa tội gây rối trật tự 

công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chương 4: Dự báo tình hình và các 

giải pháp tăng cường phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong luật hình sự Việt Nam / 

Vũ Văn Tư. - Hà Nội, 2023. - 150 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002189 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Trách nhiệm hình sự, Pháp nhân thương mại, Luật hình sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Chương 2: 

Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; Chương 

3: Quy định của luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự của pháp nhân 

thương mại; Chương 4: Thực tiễn, yêu cầu, giải pháp hoàn thiện và bảo đảm áp 

dụng quy định của Bộ luật hình sự về trách nhiệm hình sự của pháp nhân. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Tội cướp tài sản dưới hình thức phạm tội có tổ chức theo pháp luật hình sự Việt 

Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh / Đoàn Trọng Chỉnh. - Hà Nội, 2023. - 

183 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002170 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Tội cướp tài sản, Hình thức phạm tội, Phạm tội có tổ chức 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu - Chương 2: 

Những vấn đề lý luận và pháp luật hình sự về tội cướp tài sản dưới hình thức 

phạm tội có tổ chức - Chương 3: Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật 

hình sự về tội cướp tài sản dưới hình thức phạm tội có tổ chức tại thành phố Hồ 

Chí Minh - Chương 4: Yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng quy 

định của pháp luật hình sự về tội cướp tài sản dưới hình thức phạm tội có tổ 

chức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quyết định hình phạt trong trường hợp nhiều tội phạm từ thực tiễn thành phố 

Hà Nội / Nguyễn Thị Hồng Hà. - Hà Nội, 2023. - 208 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002179 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Quyết định hình phạt, Tội phạm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề 

tài - Chương 2: Những vấn đề lý luận và pháp luật của một số nước về quyết định 

hình phạt trong trường hợp nhiều tội phạm - Chương 3: Pháp luật hình sự Việt 

Nam về quyết định hình phạt trong trường hợp nhiều tội phạm và thực tiễn thi 

hành tại thành phố Hà Nội - Chương 4: Các yêu cầu và các giải pháp đảm bảo 

quyết định hình phạt đúng trong trường hợp nhiều tội phạm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay / Trần Thị 

Nguyệt. - Hà Nội, 2023. - 188 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002168 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Thực thi pháp luật, Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý 

thuyết nghiên cứu - Chương 2: Những vấn đề lý luận pháp luật về thỏa thuận hạn 

chế cạnh tranh - Chương 3: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật 

về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam - Chương 4: Yêu cầu, định hướng 

và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về thỏa 

thuận hạn chế cạnh tranh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp ở Việt 

Nam hiện nay / Phan Thị Thu Thủy. - Hà Nội, 2023. - 162 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 

tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002169 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Pháp luật, Môi trường biển, Nước thải công nghiệp, Kiểm soát ô nhiễm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý 

thuyết nghiên cứu - Chương 2: Những vấn đề lý luận về kiểm soát ô nhiễm môi 

trường biển do nước thải công nghiệp và pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường 

biển do nước thải công nghiệp - Chương 3: Thực trạng pháp luật kiểm soát ô 

nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp và thực tiễn thực hiện ở Việt 

Nam hiện nay - Chương 4: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực hiện pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải 

công nghiệp ở Việt Nam hiện nay 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giám sát ngân sách nhà nước của Quốc hội theo pháp luật Việt Nam / Khuất Việt 

Hải. - Hà Nội, 2023. - 150 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002194 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Pháp luật, Giám sát ngân sách, Ngân sách nhà nước, Quốc hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề 

tài luận án - Chương 2: Những vấn đề lý luận về giám sát ngân sách nhà nước và 

pháp luật về giám sát ngân sách nhà nước của Quốc hội - Chương 3: Thực trạng 

pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về giám sát ngân sách nhà nước của 

Quốc hội ở Việt Nam - Chương 4: Quan điểm, định hướng, giải pháp hoàn thiện 
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pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về giám sát ngân sách nhà 

nước của Quốc hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải trực tuyến / Hà Công Anh Bảo. - 

Hà Nội, 2023. - 189 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002181 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Tranh chấp thương mại, Hòa giải trực tuyến, Giải quyết tranh chấp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và lý thuyết 

nghiên cứu - Chương 2: Những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thương 

mại bằng hòa giải trực tuyến - Chương 3: Thực trạng pháp luật và thực tiễn giải 

quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải trực tuyến - Chương 4: Giải pháp 

hoàn thiện pháp luật và tăng cường áp dụng giải quyết tranh chấp thương mại 

bằng hòa giải trực tuyến tại Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong đình công 

theo pháp luật lao động Việt Nam hiện nay / Trương Thị Thanh Trúc. - Hà Nội, 

2023. - 166 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002166 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Quyền, Lợi ích, Đình công, Người sử dụng lao động 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý 

thuyết nghiên cứu - Chương 2: Những vấn đề lý luận và pháp luật về bảo đảm 

quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong đình công - Chương 

3: Thực trạng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động 

trong đình công theo pháp luật lao động ở Việt Nam hiện nay - Chương 4: Hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích 

hợp pháp của người sử dụng lao động trong đình công. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quan hệ giữa luật tục và pháp luật từ thực tiễn các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ / Ma 

Thị Thanh Hiếu. - Hà Nội, 2023. - 167 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LA00002165 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Luật tục 

Từ khóa địa lí: Tây Bắc Bộ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề 

đặt ra cần nghiên cứu - Chương 2: Những vấn đề lý luận về quan hệ giữa luật tục 

và pháp luật - Chương 3: Thực trạng quan hệ giữa luật tục và pháp luật từ các 

tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ - Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quan 

hệ giữa luật tục và pháp luật từ thực tiễn các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, 

hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân / Chủ 

biên: Nguyễn Trọng Thừa. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 2022. - 457 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013496 

Từ khóa: Hành chính, Hành chính dân chủ, Liêm chính 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm các bài viết tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về xây dựng, cải cách nền hành chính Việt Nam, những bài học kinh 

nghiệm của thế giới và đề xuất một số giải pháp trọng tâm để xây dựng nền hành 

chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, 

liêm chính, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng Công an 

nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Vĩnh Diện. - Hà Nội, 2014. - 

175 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000311 

Từ khóa: Quyền sở hữu trí tuệ, Yếu tố nước ngoài, Lực lượng công an, Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài 

nước về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) có yếu tố nước ngoài và thực thi quyền sở 

hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài. Phân tích, đánh giá dưới góc độ khoa học pháp 

lý nhận thức chung về quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam và 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam của lực lượng 

công an nhân dân  Khảo sát tình hình vi phạm pháp luật  Phân tích, đánh giá hoạt 

động thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở Việt 

Nam hiện nay / Hồ Thanh Hớn. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 2022. - 294 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013506 

Từ khóa: Pháp luật, Vai trò pháp luật, Giá trị văn hoá, Văn hoá truyền thống 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vai trò pháp luật trong 

giữ gìn phát huy giá trị văn hoá truyền thống  thực trạng vai trò pháp luật trong 

giữ gìn phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở Việt Nam  đề xuất quan điểm và 

các giải pháp bảo đảm phát huy vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá 

trị văn hoá truyền thống ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tuyển tập bài giảng trực tuyến cho thẩm phán, hội thẩm và các chức danh tư 

pháp khác của toà án / Nguyễn Hoà Bình, Chu Cường, Nguyễn Trí Tuệ ...[và những 

người khác]. - Hà Nội :  Tư pháp, 2021. - 587 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013483 

Từ khóa: Hội thẩm, Thẩm phán, Công tác xét xử, Thẩm quyền toà án, Bài giảng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm các bài giảng giúp thẩm phán, hội thẩm và các chức 

danh tư pháp của toà án giải quyết hiệu quả những vấn đề pháp lý đang đặt ra đối 

với công tác xét xử và giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của toà án. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy 

định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn 

Xuân Văn; Biên soạn: Lê Minh Chuẩn, Đỗ Đức Hồng Hà . - Hà Nội : Công an nhân 

dân, 2022. - 775 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013489 

Từ khóa: Vụ án hình sự, Luật tố tụng hình sự, Giải quyết vụ án hình sự,  

Trình tự giải quyết, Thẩm quyền giải quyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cơ bản về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách 

nhiệm giải quyết vụ án hình sự: Khởi tố, không khởi tố vụ án hình sự  điều tra vụ 

án hình sự  truy tố  Xét xử vụ án hình sự  một số quy định về thi hành bản án, 
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quyết định của toàn án; Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật  thủ 

tục đặc biệt giải quyết vụ án hình sự  hợp tác quốc tế trong quá trình giải quyết 

vụ án. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay / Phạm 

Thị Huyền Sang. - Hà Nội, 2015. - 191 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000474 

Từ khóa: Pháp luật, Trách nhiệm xã hội, Doanh nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cơ sở lý luận và sự điều chỉnh của pháp luật về trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp. Tình hình thực hiện chế độ trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp ở Việt Nam. Giải pháp hoàn thiện trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp theo pháp luật Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác / Chủ biên: Nguyễn 

Ngọc Hoà, Lê Thị Sơn, Trần Thanh Thuỷ ...[ và những người khác]. - Hà Nội :  Tư 

pháp, 2022. - 367 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013482 

Từ khóa: Luật hình sự, Trách nhiệm hình sự, Hình phạt, Biện pháp hình sự 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Trình bày trách nhiệm hình sự dưới góc độ lý luận  trách 

nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác theo pháp luật hình sự 

Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp và Mỹ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự : Sách chuyên khảo / Trịnh 

Tiến Việt. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 2022. - 383 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013505 

Từ khóa: Trách nhiệm hình sự, Loại trừ trách nhiệm hình sự 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những nội dung của trách nhiệm hình sự, loại trừ 

trách nhiệm hình sự cùng xu hướng phát triển và những kiến nghị hoàn thiện các 

quy định về trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo pháp luật Việt Nam / Lê Thái Phương. 

- Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 298 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013467 

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm pháp lí, Trách nhiệm bồi thường, 

Nhà nước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của nhà 

nước, thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách 

nhiệm bồi thường của nhà nước tại Việt Nam, định hướng và giải pháp hoàn 

thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tổng quan Luật Hình sự Việt Nam / Trịnh Tiến Việt. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 

2022. - 447 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013508 

Từ khóa: Pháp luật, Trách nhiệm hình sự, Tội phạm, Luật hình sự, Hình phạt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày nhận thức chung về Luật Hình sự Việt Nam và 

khoa học Luật Hình sự, cấu tạo và hiệu lực của Bộ luật Hình sự ; Cung cấp các 

kiến thức về tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt  các biện pháp tư pháp ; 

Quyết định hình phạt  các chế định liên quan đến việc chấp hành hình phạt  trách 

nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội ; Sơ đồ tư duy trong luật hình 

sự Việt Nam và một số vấn đề cơ bản về định tội danh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tội phạm học đại cương : Sách chuyên khảo / Dương Tuyết Miên. - Hà Nội :  Tư 

pháp, 2022. - 498 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013457 

Từ khóa: Nghiên cứu pháp luật, Tội phạm, Tội phạm học 

Giới thiệu nội dung: Trong cuốn sách tác giả cập nhật  nhiều vấn đề mới đã được 

các học giả tội phạm học nổi tiếng trên thế giới nghiên cứu. Đồng thời, tác giả 

phân tích, luận giải, nêu quan điểm của mình đến nhiều vấn đề của tội phạm học 

hiện vẫn đang còn có nhiều tranh luận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Tội mua bán người và tội mua bán trẻ em theo pháp luật hình sự Việt Nam / Lê 

Thị Vân Anh. - Hà Nội :  Tư pháp, 2022. - 243 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013473 

Từ khóa: Luật hình sự, Tội mua bán người, Tội mua bán trẻ em 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lý luận về tội mua bán người, tội mua bán trẻ 

em; Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội mua bán người, tội mua bán 

trẻ em và thực tiễn xét xử; Yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy 

định của Bộ luật Hình sự trong phòng, chống tội mua bán người, tội mua bán trẻ 

em. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Chủ 

biên: Nguyễn Ngọc Vân; Lê Minh Thông, Dương Quang Tung, Nguyễn Thị Thu 

Huyền. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 2022. - 359 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV00002630, 29V000013511 

Từ khóa: Tổ chức nhà nước, Lí luận 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phân tích những vấn đề lý luận về tổ chức nhà nước, nền 

tảng chính trị, kinh tế, xã hội của tổ chức Nhà nước Việt Nam  thực tiễn tổ chức 

Nhà nước Việt Nam trong những năm 1946-2020 và đưa ra những giải pháp 

nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn 

phát triển mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật,  

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính (Theo Luật xử phạt vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung có hiệu lực 

từ ngày 1-1-2022) / Biên soạn: Nguyễn Ngọc Điệp. - Hà Nội :  Hồng Đức, 2021. - 511 

tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013487 

Từ khóa: Thủ tục xử phạt, Vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung: Phần 1: Trình tự, thủ tục xử 

phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Phần 2: Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính. Phần 3: Áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 

Phần 4: Các văn bản hướng dẫn thi hành luật xử lí vi phạm hành chính. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thủ tục kết hôn, ly hôn, chế độ tài sản và chia tài sản chung của vợ chồng - Bộ 

mẫu chương trình điều hành phiên toà dân sự sơ thẩm, phúc thẩm (mới nhất) / 

Biên soạn: Nguyễn Ngọc Điệp. - Hà Nội :  Công an nhân dân, 2022. - 463 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013488 

Từ khóa: Kết hôn, Li hôn, Tài sản, Chia tài sản chung, Luật dân sự, 

Luật hôn nhân và gia đình 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu các quy định pháp luật về thủ tục kết hôn, ly hôn  

căn cứ xác lập quan hệ hôn nhân và quan hệ đại diện của vợ chồng  quan hệ tài 

sản của vợ chồng và chia tài sản chung của vợ chồng  xử lý việc kết hôn trái pháp 

luật và trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng không có đăng ký kết hôn  

chấm rứt quan hệ hôn nhân và thủ tục kết hôn với người nước ngoài. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước và tiêu chuẩn định mức, 

công tác phí, chi tiêu hội nghị mới nhất / Hệ thống: Quí Lâm. - Hà Nội :  Tài chính, 

2020. - 406 tr. ;  28 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013486 

Từ khóa: Chi tiêu, Công tác phí, Định mức,  

Kho bạc nhà nước, Thủ tục hành chính 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp nội dung Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn 

chi tiết thi hành  quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước  

nguyên tắc và nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước  quy chế lập, thẩm tra, quyết 

định kế hoạch tài chính và đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thi hành án đối với quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành / Bùi 

Nguyễn Phương Lê. - Hà Nội :  Tư pháp, 2022. - 338 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013461 

Từ khóa: Thi hành án, Luật đất đai, Quyền sử dụng đất 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lý luận về thi hành án đối với quyền sử dụng 

đất, thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thi hành án đối với 
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quyền sử dụng đất ở Việt Nam, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thi hành án đối 

với quyền sử dụng đất. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thể chế về luật sư và hành nghề luật sư trong nhà nước pháp quyền / Nguyễn Văn 

Tuân. - Hà Nội :  Tư pháp, 2021. - 287 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013456, 29V000013336 

Từ khóa: Luật sư, Hành nghề luật sư, Nhà nước pháp quyền 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về quan điểm, 

đặc điểm về luật sư và hành nghề luật sư trong điều kiện xây dựng nhà nước 

pháp quyền, khái quát pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư ở Việt Nam. Đặc 

biệt, tác giả đi sâu phân tích và làm rõ thực trạng các quy định của Luật Luật sư 

năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2021) để từ đó đề xuất nhiều giải pháp 

nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

So sánh Luật đất đai năm 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, 

thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi 

thường thiệt hại về đất / Nguyễn Ngọc Điệp. - Hà Nội :  Nông nghiệp, 2018. - 447 tr. 

; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013484 

Từ khóa: Luật đất đai 2003, So sánh, Luật đất đai 2013 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất so sánh Luật đất đai 

năm 2003-2013. Phần thứ hai các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, 

thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại 

về đất. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng xã hội / Chủ biên: 

Nguyễn Văn Huy,  Đỗ Thuỳ Dương ... [ và những người khác]. - Hà Nội :  Tư pháp, 

2022. - 267 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013462 

Từ khóa: Quyền nhân thân, Xuất bản, Mạng xã hội, Báo chí 

Giới thiệu nội dung: Lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân  quyền nhân 

thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, môi trường mạng xã hội. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Quản lý tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước trong các đơn vị hành chính sự 

nghiệp / Sưu tầm và hệ thống hóa: Minh Hà. - Hà Nội :  Lao động, 2008. - 663 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013542 

Từ khóa: Quản lí tài chính, Sử dụng ngân sách nhà nước,  

Đơn vị hành chính sự  nghiệp 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại 

/ Ngô Thanh Hương. - Hà Nội, 2017. - 162 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000470 

Từ khóa: Cho thuê tài chính, Hợp đồng bán, Hợp đồng thuê lại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Lý luận pháp luật về cho thuê tài chính theo hình thức hợp 

đồng bán và thuê lại  Thực trạng pháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo 

hình thức hợp đồng bán và thuê lại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam / Đoàn Văn Bình. - Hà 

Nội :  Tư pháp, 2022. - 311 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013479 

Từ khóa: Bất động sản, Kinh doanh, Du lịch 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những kiến thức lý luận về kinh doanh bất động 

sản du lịch và lý luận pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch thực trạng 

pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch định 

hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh bất động sản du lịch và nâng 

cao hiệu quả thi hành tại Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Thu Hồng. - 

Hà Nội :  Tư pháp, 2022. - 298 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013472 
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Từ khóa: Đấu giá tài sản, Tài sản công 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Một số vấn đề lý luận về đấu giá tài sản công và pháp luật 

về đấu giá tài sản công  thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về đấu giá tài 

sản công và thực tiễn thực hiện  hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đấu giá tài sản 

công. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về dân chủ trực tiếp / Hoàng Thị Thu Thuỷ. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 

2022. - 187 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013513 

Từ khóa: Dân chủ trực tiếp, Giải pháp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sơ lược cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực 

tiếp ở Việt Nam hiện nay. Trình bày quá trình phát triển và thực trạng hoàn thiện 

pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra quan điểm, giải pháp 

hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật thừa kế ở Việt Nam - Nhận thức và áp dụng / Phùng Trung Tập. - Hà 

Nội :  Chính trị quốc gia, 2022. - 494 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013507 

Từ khóa: Thừa kế, Quyền thừa kế, Chia di sản 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những vấn đề cơ bản của pháp luật thừa kế Việt 

Nam  các hình thức thừa kế  áp dụng pháp luật thừa kế trong việc chia di sản  

quyền đối với bất động sản liền kề, quyền hưởng dụng, quyền bề mặt được xác 

lập theo di chúc và thừa kế quyền sở hữu trí tuệ  thừa kế di sản trong hỗ trợ sinh 

sản và quan hệ đồng tính. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật quốc tế về sáng chế, giấy phép bắt buộc và quyền tiếp cận thuốc ở một 

số quốc gia trên thế giới : Kinh nghiệm cho Việt Nam / Lê Vũ Vân Anh. - Hà Nội :  

Tư pháp, 2022. - 279 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013477 

Từ khóa: Sáng chế, Giấy phép, Quyền tiếp cận thuốc 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan về xung đột giữa bằng sáng chế và quyền tiếp 

cận thuốc, pháp luật sáng chế quốc tế và ngành công nghiệp dược phẩm  chế định 

giấy phép bắt buộc trong pháp luật quốc tế  pháp luật của Ấn Độ, Brazil, Thái 

Lan đối với giấy phép bắt buộc  các tổ chức đa phương quốc tế và quan điểm về 

giấy phép bắt buộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật cho thuê lại lao động ở Việt Nam / Mai Đức Thiện. - Hà Nội :  Tư pháp, 

2022. - 207 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013465 

Từ khóa: Luật dân sự, Luật lao động, Người lao động, Thuê lại lao động 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lý luận về cho thuê lại lao động và pháp luật 

cho thuê lại lao động  thực trạng pháp luật và thực tiễn pháp luật cho thuê lại lao 

động ở Việt Nam  hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật 

cho thuê lại lao động ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Những quy định mới về công tác kiểm toán, dự toán, thanh quyết toán theo Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2007-2008 / Bộ Tài Chính. - Hà Nội :  Tài chính, 2007. - 

678 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013522 

Từ khóa: Luật ngân sách nhà nước, Công tác kiểm toán, Kế toán,  

Dự toán, Thanh quyết toán, Quy định pháp luật, 2007-2008 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Nhận diện rủi ro trong mua bán nhà đất / Phạm Thanh Hữu. - Hà Nội :  Chính trị 

quốc gia, 2022. - 194 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013510 

Từ khóa: Bất động sản, Nhà đất, Mua bán nhà đất, Phòng tránh rủi ro 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp kiến thức giúp người dân, nhà đầu tư phòng tránh 

rủi ro pháp lý, thiệt hại về tài sản khi mua bán nhà đất. Hướng dẫn cách ứng xử 

phù hợp để tháo gỡ vướng mắc, hạn chế hoặc tránh bị thiệt hại, bảo về quyền và 
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lợi ích chính đáng khi vướng phải các rủi ro mua bán nhà đất  cùng một số câu 

hỏi - đáp về những vướng mắc thường gặp liên quan đến nhà đất. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng ngừa / 

Trương Ngọc Liêu. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 2022. - 212 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013503 

Từ khóa: Luật hình sự, Hành vi lừa đảo, Chiếm đoạt tài sản,  

Biện pháp phòng ngừa 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và hệ luỵ của hành vi 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản  giới thiệu khung pháp lý về hành vi lừa đảo nhằm 

chiếm đoạt tài sản  nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến  

biện pháp phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Một số vụ việc điển hình trong công tác hoà giải ở cơ sở. - Hà Nội :  Tư pháp, 2023. 

- 122 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013471 

Từ khóa: Pháp luật, Hoà giải, Hòa giải cơ sở, Công tác hòa giải 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu một số vụ việc điển hình trong công tác hoà giải 

ở cơ sở và cách giải quyết của hoà giải viên thuộc các lĩnh vực như: hôn nhân, 

gia đình  dân sự  đất đai, xây dựng, môi trường và một số lĩnh vực khác 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương 

xã hội : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Vũ Trọng Lâm ; Hoàng Chí Bảo ...[ và những 

người khác]. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 2022. - 398 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013509 

Từ khóa: Pháp chế, Thực hành dân chủ, Dân chủ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Một số vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa dân chủ, thực 

hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội  thực trạng mối 

quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã 

hội ở Việt Nam hiện nay, phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao 

nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng 

cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội trong thời gian tới. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình: 

Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc / Lee Seon Hee. - Hà Nội :  Chính trị 

quốc gia, 2022. - 252 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013512 

Từ khóa: Đạo đức, Pháp luật, Gia đình, Hôn nhân 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Hàn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về mối quan hệ giữa 

pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình  thực trạng mối quan hệ 

giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình ở Việt Nam và Hàn 

Quốc  quan điểm và giải pháp kết hợp pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn 

nhân và gia đình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Lý luận về pháp luật / Nguyễn Văn Luật. - Hà Nội :  Công an nhân dân, 2021. - 291 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013535 

Từ khóa: Pháp luật, Lí luận pháp luật, Thi hành pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Lý giải một số vấn đề của Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử / 

Biên soạn: Lưu Tiến Dũng ; Chủ biên: Đặng Thanh Hoa .. [và những người khác]. - 

Hà Nội :  Tư pháp, 2023. - 591 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013475 

Từ khóa: Bộ luật tố tụng dân sự, Giải quyết tranh chấp, Quy định pháp luật, 2015 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận giải 10 vấn đề liên quan đến một số quy định của Bộ 

Luật Tố tụng dân sự năm 2015: Quyền thay đổi yêu cầu của đương sự, thẩm 

quyền của toà án đối với thoả thuận giải quyết tranh chấp ngoài toà án, xác định 

quan hệ tranh chấp, xác định thụ lý và giải quyết yêu cầu về/hoặc liên quan đến 

việc tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu theo vụ án dân sự hay việc dân sự. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Luật Tư pháp quốc tế Thuỵ Sĩ  / Dịch: Nguyễn Quý Anh ; Hiệu đính: Đặng Trần 

Anh Tuấn. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 262 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013478 

Từ khóa: Pháp luật, Tư pháp quốc tế, Quy định pháp luật 

Từ khóa địa lí: Thuỵ Sĩ 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu toàn văn Luật Tư pháp quốc tế Thuỵ Sĩ bao gồm 

những quy định chung và những quy định cụ thể về thể nhân  pháp luật hôn nhân  

quan hệ chung sống đã đăng ký  quan hệ cha mẹ - con  giám hộ, bảo vệ người 

trưởng thành và các biện pháp bảo vệ khác  pháp luật thừa kế  pháp luật về tài 

sản  chứng khoán trung gian  sở hữu trí tuệ  luật về nghĩa vụ  tín thác  công ty  

phá sản và hoà giải  trọng tài quốc tế và điều khoản cuối cùng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Quyển 1 / Bộ Tài 

Chính. - Hà Nội :  Tài chính, 2003. - 323 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013523 

Từ khóa: Luật ngân sách nhà nước, Văn bản pháp luật, Thông tư, Nghị định 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Kiểm soát tài sản, thu nhập của Đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn trong 

bối cảnh mới ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Thị Báo ...[ và 

những người khác]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia, 2022. - 367 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300131, 29V000013515 

Từ khóa: Đảng viên, Tài sản, Kiểm soát, Thu nhập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cơ sở lý luận về kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là 

người có chức vụ, quyền hạn và nêu thực trạng, quan điểm, giải pháp bảo đảm 

kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn trong 

bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học xã hội 

vùng Nam Bộ 

 

Kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam 

hiện nay / Chủ biên: Trần Viết Long ; Nguyễn Tài Năng, Nguyễn Sơn Hà. - Hà Nội :  

Tư pháp, 2022. - 226 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 29V000013469 

Từ khóa: Nhập khẩu, Hải quan, Kiểm soát 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Lý luận về kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua biên giới theo 

pháp luật hải quan  nội dung và phương thức kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua 

biên giới theo pháp luật hải quan  quy định pháp luật hải quan Việt Nam về kiểm 

soát hàng hoá nhập khẩu qua biên giới  thực tiễn thực hiện nội dung kiểm soát 

hàng hoá nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan Việt Nam  nâng cao 

hiệu quả kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan 

Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp và những quy định mới về chế độ tài 

chính, chế độ tự chủ trong các cơ quan, đơn vị. - Hà Nội :  Tài chính, 2017. - 755 tr. 

;  28 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013536 

Từ khóa: Kế toán, Đơn vị hành chính, Hành chính sự nghiệp,  

Chế độ tài chính, Chế độ tự chủ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hợp đồng vay tài sản và họ, hụi, biêu, phường theo pháp luật dân sự Việt Nam 

hiện hành: Sách chuyên khảo / Chủ biên: Lê Thị Giang ... [và những người khác]. - 

Hà Nội :  Tư pháp, 2022. - 270 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013460 

Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng vay, Tài sản, Hụi, Họ, Phường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một số vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật, thực 

tế áp dụng và hoàn thiện pháp luật về hợp đồng vay tài sản và họ, hụi, biêu, 

phường ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hỏi đáp Quyền phụ nữ, quyền trẻ em theo công ước quốc tế và pháp luật Việt 

Nam / Đỗ Xuân Lân. - Hà Nội :  Văn hóa dân tộc, 2022. - 116 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho:  20VV00003159 
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Từ khóa: Quyền phụ nữ, Quyền trẻ em, Công ước quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề cơ bản 

về quyền phụ nữ, quyền trẻ em bao gồm khái niệm, đặc điểm, các quyền cụ thể 

trong các điều ước quốc tế về quyền phụ nữ, quyền trẻ em và các quy định pháp 

luật của Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam 

hiện nay / Nguyễn Quỳnh Liên. - Hà Nội :  Tư pháp, 2022. - 311 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013458 

Từ khóa: Kiểm soát, Ban hành, Quyết định hành chính 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban 

hành quyết định hành chính  thực trạng pháp luật về kiểm soát ban hành quyết 

định hành chính ở Việt Nam hiện nay  quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp 

luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hiểu và quản lý tổ chức công : Cuốn sách cần thiết cho lãnh đạo, quản lý tổ chức 

công và phi lợi nhuận / Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta ; Dịch: 

Nguyễn Đăng Núi...  Hiệu đính: Nguyễn Đăng Núi, Hoàng Thị Ba. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia, 2022. - 879 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013519 

Từ khóa: Quản lí, Tổ chức công 

Giới thiệu nội dung: Trình bày các khái niệm cốt lõi về quản lý công và các lý 

thuyết về quản lý tổ chức công, cơ cấu tổ chức công, quản lý và hiệu quả của tổ 

chức công, đánh giá động lực của quản lý công mang tính liên ngành và đưa ra 

chiến lược nhằm quản lý sự thay đổi và thúc đẩy cải tiến tổ chức công. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất hướng dẫn thanh toán, quyết 

toán, kiểm toán, thanh tra, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà 

nước / Sưu tầm và hệ thống hóa: Thùy Linh, Việt Trinh. - Hà Nội :  Tài chính, 2014. - 

433 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013534 
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Từ khóa: Ngân sách nhà nước, Thanh toán, Kiểm toán 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước : Đã bổ sung, sửa đổi theo các văn bản 

pháp quy mới nhất / Bộ Tài chính. - Hà Nội : Tài chính, 2006. 231 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013524 

Từ khóa: Luật tài chính, Ngân sách nhà nước, Văn bản,  

Quyết định, Thông tư, Tài chính, Ngân hàng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước : Đã bổ sung, sửa đổi theo các văn bản 

pháp quy mới nhất / Bộ Tài chính. - Hà Nội : Tài chính, 2006. 214 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013533 

Từ khóa: Luật tài chính, Ngân sách nhà nước, Văn bản,  

Quyết định, Thông tư, Tài chính, Ngân hàng, Mã số danh mục 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Đồng phạm trong luật hình sự Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Quang Tiệp. - 

Hà Nội :  Tư pháp, 2022. - 250 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013470 

Từ khóa: Pháp luật, Luật hình sự, Đồng phạm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Khái niệm đồng phạm và các loại đồng phạm. Các hình thức 

đồng phạm và trách nhiệm hình sự trong đồng phạm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bảo đảm quyền con người trong thi hành án phạt tù tại Việt Nam : Sách chuyên 

khảo / Đỗ Thị Phượng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2022. - 252 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013514 

Từ khóa: Thi hành án, Luật hình sự, Phạt tù, Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Lý luận và thực tiễn pháp luật về bảo vệ quyền con người 

của người bị kết án phạt tù; quy định của luật thi hành án hình sự năm 2019 và 

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền, của Viện kiểm sát trong 

việc bảo đảm quyền con người của người bị kết án phạt tù; phân tích, đánh giá 

thực trạng công tác tổ chức, quản lý, giam giữ phạm nhân nhằm tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống pháp luật hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền con người của người 

bị kết án phạt tù ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bình luận Luật Công chứng năm 2014 / Tuấn Đạo Thanh, Phạm Thu Hằng. - Hà 

Nội :  Tư pháp, 2023. - 535 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013481 

Từ khóa: Luật công chứng, 2014 

Giới thiệu nội dung: Trình bày tổng quan, phân tích, bình luận từng điều luật của 

Luật Công chứng: Những quy định chung và quy định cụ thể về công chứng 

viên; tổ chức hành nghề công chứng; thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch, 

bản dịch; cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ công chứng; phí công chứng, thù lao 

công chứng và chi phí khác; quản lý nhà nước về công chứng; xử lý vi phạm, giải 

quyết tranh chấp và các điều khoản thi hành. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bình luận khoa học Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020) : Lý thuyết, thực định và thực tiễn / Đinh Dũng Sỹ. - 

Hà Nội :  Tư pháp, 2022. - 338 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013480 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Văn bản quy phạm pháp luật, 2015 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những quy định chung; thẩm quyền ban hành, nội 

dung văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội; xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Chủ tịch nước; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ... và 

các điều khoản thi hành. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Bình luận các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế theo quy định của Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Nguyễn Ngọc Chí. - Hà Nội :  

Chính trị quốc gia, 2022. - 234 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013501 

Từ khóa: Luật hình sự, Bộ luật hình sự, 2015, Tội phạm, Quản lí kinh tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phân tích, bình luận một số vấn đề chung của nhóm tội 

phạm cũng như phân tích, bình luận riêng từng điều luật về các mặt: khách thể 

của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, chủ quan của 

tội phạm và hình phạt của tội phạm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Các tội xâm phạm sở hữu trong Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017) / Nguyễn Mai Bộ. - Hà Nội :  Tư pháp, 2022. - 283 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013464 

Từ khóa: Bộ luật hình sự, Tội xâm phạm sở hữu, Văn bản pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu một số vấn đề chung về quyền sở hữu tài sản và 

các tội xâm phạm sở hữu; các tội phạm cụ thể xâm phạm sở hữu; kỹ năng xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự về các tội xâm phạm sở hữu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Các quy định mới về quản lý thu chi ngân sách mua sắm và sử dụng tài sản nhà 

nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp / Hệ thống hóa: Hoàng Anh. - Hà Nội :  

Tài chính, 2006. - 762 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013543 

Từ khóa: Quản lí thu chi ngân sách, Văn bản, Luật tài chính, Mua sắm tài sản,  

Sử dụng tài sản, Đơn vị hành chính sự nghiệp 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Các biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế 

và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018 (Biên soạn theo Bộ luật Dân sự năm 

2015 và các văn bản mới nhất) / Biên soạn: Nguyễn Ngọc Điệp. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2018. - 631 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013490 



 

63 

 

  

Từ khóa: Luật dân sự, Phòng chống rủi ro, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng kinh tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Việc hiểu và nắm vững hệ thống pháp luật hợp đồng cùng 

với việc nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc tuân thủ pháp luật về hợp đồng sẽ 

không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong khi tham gia các giao dịch, trong hoạt 

động kinh doanh... mà còn xây dựng được lòng tin, uy tín giữa các bên tham gia. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Bích Thảo; 

Ngô Thanh Hương, Trần Công Thịnh, Lê Thị Hoà. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

2022. - 499 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013520 

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp, Tố tụng dân sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự, 

những yêu cầu đặt ra đối với chính sách pháp luật tố tụng dân sự ở Việt Nam, 

kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về xây dựng chính sách pháp luật 

tố tụng dân sự, thực trạng chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và đề 

xuất mô hình lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 / Chủ biên: Nguyễn 

Thuý Hiền, Tạ Đình Tuyên. - Hà Nội : Lao động, 2019. - 917 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013491 

Từ khóa: Bộ luật tố tụng dân sự, Chỉ dẫn tra cứu, Áp dụng 

Giới thiệu nội dung: Trình bày chỉ dẫn những văn bản pháp luật liên quan, những 

văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật, văn bản trao đổi nghiệp vụ, án lệ về các 

nội dung của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 như: Những quy định chung; thủ 

tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm; giải quyết vụ án 

dân sự theo thủ tục rút gọn; thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật; thủ tục giải quyết việc dân sự. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Cơ chế quốc tế khu vực và quốc gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người : Sách 

chuyên khảo / Đồng chủ biên: Tường Duy Kiên, Nguyễn Thị Thanh Hải; Chu Thị 
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Thúy Hằng ... [và những người khác]. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 2022. - 247 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013541 

Từ khóa: Cơ chế quốc tế, Cơ chế khu vực, Quyền con người 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách có kết cấu gồm 4 chương: Chương 1, tập trung 

phân tích khái niệm, quá trình hình thành, đặc điểm và cơ chế hoạt động của cơ 

chế quốc tế và thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; từ chương 2 đến 4 đi sâu 

phân tích cơ chế của Liên hợp quốc, cơ chế khu vực và cơ chế quốc gia về thúc 

đẩy và bảo vệ quyền con người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành viên 

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Thái Bình Dương : Sách chuyên khảo / 

Chủ biên: Nguyễn Văn Cương. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 2022. - 478 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013498 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp thương mại, Tranh chấp thương mại, Đầu tư 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu bốn cơ chế chính giải quyết tranh chấp thương 

mại và đầu tư bao gồm: thương lượng, hoà giải, trọng tài và tố tụng toà án dưới 

góc độ so sánh và đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế giải quyết 

tranh chấp thương mại và đầu tư ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Hà; Bùi Thị Huyền ... [ và những người 

khác]. - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 2022. - 251 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013500 

Từ khóa: Tố tụng dân sự, Chứng cứ, Đương sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sơ lược những vấn đề lý luận về cung cấp, thu thập chứng 

cứ của đương sự trong tố tụng dân sự. Trình bày thực trạng pháp luật Việt Nam 

về cung cấp và thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự và thực tiễn 

thực hiện. Đưa ra yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả của cung cấp và thu 

thập chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Định tội danh và quyết định hình phạt : Sách chuyên khảo / Dương Tuyết Miên. - 

Hà Nội :  Tư pháp, 2022. - 438 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013466 

Từ khóa: Định tội danh, Hình phạt, Luật hình sự 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự (hiện hành) / Trịnh Tiến Việt. - 

Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 2022. - 323 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013495 

Từ khóa: Bộ luật hình sự, Tội danh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu cách xác định tội danh bằng nhau, tội danh nặng 

hơn và tội danh nhẹ hơn; nêu phương pháp học - hiểu - nhớ tội danh, các vấn đề 

cần lưu ý và làm sáng tỏ những điểm mấu chốt phân biệt 55 cặp tội danh dễ 

nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp lệnh Trình tự, thủ tục toà án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người 

nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Được 

thông qua ngày 24/3/2022). - Hà Nội :  Chính trị quốc gia, 2023. - 58 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013502 

Từ khóa: Toà án nhân dân, Pháp lệnh, Cai nghiện,  

Ma tuý, Người chưa thành niên 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu toàn văn Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, 

quyết định việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục xem xét, 

quyết định việc hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị, giải quyết khiếu 

nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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QUÂN SỰ 

 

Hoạt động của các đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào từ năm 1959 đến 

năm 1975 / Lê Văn Phong. - Hà Nội :  Quân đội nhân dân, 2022. - 256 tr. ; 24cm. 

Ký hiệu kho: 30DVB0005566 

Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử quân sự, 1959-1975 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 3 chương, đi sâu nghiên cứu hoạt động của 

các đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước: Chương 1. Hoạt động của các đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam 

tại Lào từ năm 1959 đến năm 1968, Chương 2. Hoạt động của các đoàn chuyên 

gia quân sự Việt Nam tại Lào tuwf năm 1969 đến năm 1975, Chương 3. Đặc 

điểm, vai trò và một số kinh nghiệm 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

TÂM LÍ HỌC 

 

Tâm lý y học / Chủ biên: Nguyễn Văn Truyền, Trương Phi Hùng. - TP. Hồ Chí Minh : 

Giáo dục, 1998. - 255 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0057 

Ký hiệu phân loại (DDC): 174.2  

Từ khóa: Nghiên cứu tâm lí, Y học, Ngành y 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tác phẩm có nội dung: Khái niệm và các học thuyết tâm lý; 

Cơ sở sinh lý của hoạt động tâm lý; Hoạt động nhận thức; Hoạt động ngôn ngữ; 

Tình cảm; Trí nhớ; Nhân cách; Tâm lý trong giao tiếp; Rối loạn nhân cách; 

Stress tâm lý gia đình - xã hội - stress; Tâm lý học lứa tuổi; Tâm lý bệnh nhân; 

Chẩn đoán tâm lý; Quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân; Liệu pháp tâm lý; Lịch sử y 

đức; Những đặc trưng đạo đức của người thầy thuốc Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Kĩ năng giảng dạy trên lớp của giảng viên trẻ mới vào nghề các trường cao đẳng 

miền núi phía Bắc / Vũ Thị Thanh Châu. - Hà Nội, 2023. - 163 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt 

(24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002142 

Ký hiệu phân loại (DDC): 150 



 

67 

 

  

Từ khóa: Kĩ năng giảng dạy, Giảng viên, Trường cao đẳng, Miền núi, Miền Bắc 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về kĩ năng giảng dạy trên 

lớp của giảng viên trẻ với vào nghề - Chương 2: Cơ sở lý luận kỹ năng giảng dạy 

trên lớp của giảng viên trẻ mới vào nghề các trường cao đẳng sư phạm miền núi - 

Chương 3: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu - Chương 4: Kết quả nghiên cứu 

thực tiễn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tâm lý học nghiên cứu con người trong thời đổi mới / Phạm Minh Hạc. - Hà Nội :  

Giáo dục, 2006. - 399 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0036 

Từ khóa: Tâm lí học cá nhân, Nghiên cứu con người 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các bài chuyên khảo về đề tài nghiên cứu con 

người, về văn hoá và tâm lý, một số triết lý về con người trong thời kỳ đổi mới 

đầu thế kỷ XXI. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tâm lý học hẹn hò- nghệ thuật giao tiếp trong tình yêu / John Gottman PhD. - Hà 

Nội :  Dân trí, 2022. - 276 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005942, 31VV00005941 

Từ khóa: Tình yêu, Hẹn hò, Nghệ thuật giao tiếp 

Giới thiệu nội dung: Một câu chuyện tình yêu đích thực không phải là một câu 

chuyện cổ tích. Tình yêu mong manh, dễ bị tổn thương và cần ta dành nhiều nỗ 

lực cho nó. Phần thưởng mà bạn giành được sẽ là một tình yêu nguyên vẹn, sâu 

đậm hơn cả đêm tân hôn. Với người bạn đời vào ngày kỷ niệm 60 năm. Quyển 

sách giới thiệu một số kỹ năng trò chuyện, nghệ thuật lắng nghe trong hẹn hò. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Tâm lý học / Dorling Kindersley; Dịch: Nguyễn Bảo Trung. - Hà Nội :  Dân trí, 2021. 

- 352 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 31VL00001729 

Từ khóa: Tư tưởng, Nền tảng tâm lí học 

Giới thiệu nội dung: Với văn phong dễ hiểu và sáng sủa, Tâm lý học- khái lược 

những tư tưởng lớn là tập hợp những bài viết ngắn gọn hàm súc giải thích rõ 

những điều khó hiểu, những sơ đồ giúp làm sáng tỏ những lí thuyết rối rắm, 
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những trích dẫn dễ nhớ, cùng những minh họa dí dỏm giúp chúng ta chơi đùa với 

những kiến thức nền tảng về tâm lý học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

Giáo trình Tâm lý học quản lý / Nguyễn Hữu Thụ. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2017. - 307 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 31VL00001738, 31VL00001737 

Từ khóa: Quản lí, Kĩ năng quản lí, Hoạt động quản lí 

Giới thiệu nội dung: Giáo trình Tâm lý học quản lý cung cấp cho độc giả, các nhà 

quản lý và những người quan tâm tới khoa học này các tri thức, quy luật tâm lý, 

các kỹ năng quản lý cơ bản, cốt lõi nhất về bản chất và đặc trưng tâm lý của hoạt 

động quản lý: về đặc điểm, chức năng, vai trò nhân cách của người lãnh đạo, 

quản lý, về giao tiếp và các hiện tượng tượng tâm lý, tâm lý xã hội của các cá 

nhân và các nhóm xã hội với tư cách là khách thể của hoạt động quản lý.. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Tâm lý học 

 

TÔN GIÁO 

 

Tưởng niệm Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966) / Hạnh Viên. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2001. - 360 tr. : tranh ảnh, bản chụp ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0150 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3927  

Từ khóa: Nhà Thiền học, Phật giáo thiền phái, Tiểu sử, 1870-1966 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Từ khóa nhân vật: Daisetz Teitaro Suzuki 

Giới thiệu nội dung: Bao gồm những bài viết đánh giá công lao to lớn của 

Daisetz Teitaro Suzuki trong việc nghiên cứu phổ biến triết lí thiền, thiền luận, 

thiền tông của phương Đông nói chung và Nhật Bản nói riêng sang phương Tây. 

Cuốn sách có biên niên tiểu sử về ông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thiền và công án / Biên dịch: Lê Thành. - Hà Nội :  Văn hóa thông tin, 2009. - 255 tr. 

; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0284 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3927  
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Từ khóa: Đạo Phật, Thiền, Công án 

Giới thiệu nội dung: Thiền có nghĩa là am hiểu cái bản ngã đích thực của bạn: Ta 

là ai? Thiền là sự tiến thẳng, bất tri. Thiền là khi bạn đang làm việc gì thì chú tâm 

vào việc đó. Nếu bạn gắn bó với những lời hay ý đẹp, hoặc khư khư ôm lấy quan 

điểm của mình, thì bạn không thể nắm bắt được ý nghĩa đích thực của Thiền. 

Hãy buông bỏ tất cả - quan điểm, hoàn cảnh, địa vị - như vậy tâm trí của bạn sẽ 

trở nên trong sáng. Và câu trả lời chính xác cho bất cứ công án nào sẽ tự nó xuất 

hiện. Đó chính là sự minh triết!  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

The spirit of Zen : A way of life, work, and art in the Far East / ALan W. Watts. - 

New York : Grove Press, 1960. - 128 p. : illus. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0314 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.329  

Từ khóa: Phái Thiền tông, Thiền viện 

Giới thiệu nội dung: Tập sách này là một trong những giải thích rõ ràng và súc 

tích nhất về nguồn gốc và các nguyên tắc xác định của Thiền, từ sự khởi đầu của 

nó ở Ấn Độ cổ đại và sau đó được truyền sang Trung Quốc và Nhật Bản, cho đến 

bức chân dung về cuộc sống đương đại của Watts. Thiền viện Nhật Bản.  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tư liệu tham khảo Phật giáo Đông Á / Dương Ngọc Dũng. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2004. - 261 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0200 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3  

Từ khóa: Đạo Phật, Phật giáo, Giáo trình 

Từ khóa địa lí: Đông Á 

Giới thiệu nội dung: Hướng dẫn sinh viên khoa Đông Phương tự đọc các tài liệu 

về Phật giáo bằng Anh ngữ, giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh và kiến 

thức Phật giáo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tìm hiểu nhân sinh quan Phật giáo / Thích Tâm Thiện. - TP. Hồ Chí Minh : Thành 

hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, 1998. - 342 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0146 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3  
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Từ khóa: Đạo phật, Giáo lí, Nhân sinh quan 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu giáo lí duyên sinh Vô Ngã và những chủ đề liên 

quan đến giáo lí này trong các kinh thuộc Nam tạng, Bắc tạng; Quá trình hình 

thành và phát triển của nó theo từng giai đoạn và quan điểm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lý thuyết nhân tính qua kinh tạng Pàli : Luận án Tiến sĩ Phật học Đại học Delhi - 

ấn Độ, 1996 / Thích Chơn Thiện; Dịch: Tâm Ngộ. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh, 1999.- 297 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0247 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3  

Từ khóa: Đạo Phật, Kinh Nikàya, Lí thuyết nhân tính 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu, diễn giải và phân tích giáo lý duyên khởi của 

Đức phật. Trình bày một cách hệ thống khái niệm nhân tính trong năm bộ kinh 

Nikàya. Năm thủ uẩn và các vấn đề cá nhân. Một hướng mới cho giáo dục, văn 

hoá và các giải đáp cho các khủng hoảng 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử phát triển của Thiền Phật giáo (Lịch sử và học thuyết) / Nguyên Hương. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2005. - 291 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0087 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3  

Từ khóa: Phật giáo, Thiền, Lịch sử phát triển, Thiền Tiểu thừa, Thiền Đại thừa 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tác phẩm gồm: Chương một: Bối cảnh lịch sử và 

những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Thiền Phật giáo; Chương hai: Thiền 

Phật giáo trong thời kỳ đầu và trong Tiểu thừa Phật giáo; Chương ba: Thiền Đại 

thừa (Mahàyàna); Chương bốn: Thiền Ch'an (Thiền Trung Quốc); Chương năm: 

Thiền Nhật Bản; Chương sáu: So sánh giữa ba hệ thống Thiền: Tiểu thừa, Đại 

thừa và Ch'an 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đức Phật, nhà đại giáo dục : Tuyển tập / Thích Minh Châu. - Hà Nội :  Tôn giáo, 

2005. - 311 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0166 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3  
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Từ khóa: Phật giáo, Đức Phật, Giáo dục Phật giáo 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bích Nham Lục : Một trăm công án Thiền tông / Dịch: Mãn Giác. - TP. Hồ Chí 

Minh : Phương Đông, 2008. - 706 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0262 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3  

Từ khóa: Đạo Phật, Công án, Thiền Tông 

Giới thiệu nội dung: Gồm một trăm tắc công án, nhằm khai mở cho chúng ta 

những thao thức, những suy niệm, những thành tựu, những kinh nghiệm sống 

động nhất, gần gũi nhất của các thiền sư trong tiến trình thực nghiệm tâm linh, 

thể hiện giác ngộ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những vị thiền sư đương thời / Jack Korfjield; Dịch: Thích Thiện Minh. - TP. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 1999. - 448 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0072 

Ký hiệu phân loại (DDC): 293  

Từ khóa: Đạo phật, Giáo lí Đạo Phật, Nghệ thuật thiền,  

Phương pháp thiền, Thiền sư 

Giới thiệu nội dung: Chuyển tải phương pháp thiền sư của 12 vị thiền sư nổi 

tiếng nhất theo truyền thống của Phật giáo nguyên thuỷ. Những môn phái thiền 

của Phật giáo Nguyên thuỷ hiện nay và giáo lý căn bản của Đạo Phật. Nghệ thuật 

thiền và phương pháp luyện tập thiền. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Dẫn vào thần học / Thomas P. Rausch, S.J. - [OJ], 2002. - 316 tr. : bản đồ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0092 

Ký hiệu phân loại (DDC): 230  

Từ khóa: Thần học, Nhân chủng học, Kinh thánh, Do Thái, Đạo Kitô 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu một số kiến thức nền tảng về thần học và các 

phương pháp của thần học, các nội dung cơ bản của Thánh kinh Do Thái và Tân 

ước, lịch sử giáo hội, đức tin Kitô giáo, khoa Nhân chủng Thần học, thần học 

luân lý, đời sống và linh đạo Kitô giáo cùng các vấn đề trong giáo hội ngày nay 

cũng như quan hệ giữa thần học với tôn giáo thế giới. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bản đồ kinh thánh Cựu và Tân ước /  Thực hiện: Đình Vượng. - Hà Nội :  Tôn giáo, 

2005. - 62 tr. : bản đồ, hình ảnh màu ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0024 

Ký hiệu phân loại (DDC): 220 

Từ khóa: Đạo Thiên chúa, Kinh Cựu ước, Kinh Tân ước, Bản đồ 

Giới thiệu nội dung: Nội dung giới thiệu 26 bản đồ màu từ Abraham đến Giáo 

hội sơ khai  Niên biểu, chỉ mục, hình ảnh liên quan đến các địa danh Kinh Thánh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Dẫn vào thần học hội nhập văn hoá / Thân Văn Tường. - Hà Nội :  Tôn giáo, 2009. - 

115 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0281 

Ký hiệu phân loại (DDC): 210  

Từ khóa: Đạo Thiên chúa, Văn hoá, Hội nhập, Thần học 

Giới thiệu nội dung: Trình bày về khái niệm hội nhập văn hoá và văn hoá theo 

quan niệm nhân loại học. Xem xét giáo hội công giáo trước biến đổi của văn hoá 

cũng như nghiên cứu về nhân học trong hội nhập văn hoá. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phật giáo Nam Tông Kinh Việt Nam / Thiện Hậu. - Hà Nội :  Hồng Đức, 2017. - 260 

tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005527 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200.9597  

Từ khóa: Phật giáo, Lịch sử tư tưởng, Tư tưởng tôn giáo, Nam Tông Kinh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm các nội dung sau: Chương 1: Hệ phái Phật giáo 

Nam Tông Kinh, giai đoạn 1938 - 1957; Chương 2: Hệ phái Phật giáo Nam Tông 

Kinh, giai đoạn 1957 - 1963; Chương 3: Một số nhận xét về Phật giáo Nam Tông 

Kinh Việt Nam giai đoạn 1938 - 1963. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
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Vai trò của hội đoàn Công giáo đối với đời sống đạo ở Việt Nam hiện nay / Đào 

Thị Đượm. - Hà Nội, 2022. - 194 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002144 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200 

Từ khóa: Công giáo, Hội đoàn Công giáo, Đời sống đạo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề 

liên quan; Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của hội đoàn đối với 

đời sống đạo của Công giáo ở Việt Nam; Chương 3: Hội đoàn đối với đời sống 

đạo và một số biểu hiện cơ bản; Chương 4: Nhận xét về mối quan hệ giữa vai trò 

của hội đoàn đối với đời sống đạo, công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn và 

một số khuyến nghị. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Trưởng lão Thích Thông Lạc cuộc đời và đạo nghiệp (1928 - 2013) / Chủ biên: 

Trần Khánh Dư. - Hà Nội :  Tôn giáo, 2022. - 246 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005524 

Từ khóa: Phật giáo, Phương pháp tu tập, Cuộc đời, Đạo nghiệp, Đại lão Hòa 

thượng, Trưởng lão, 1928 - 2013 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Thích Thông Lạc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tổng hợp các bài viết tại Hội thảo khoa học về cố 

Đại lão Hòa thượng Trưởng lão Thích Thông Lạc, cuốn sách nhằm lan tỏa 

phương pháp tu hành  lợi đạo ích đời  của cụ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Trung Quốc thiền tông thông sử / Chủ biên: Đỗ Kế Văn, Ngụy Đạo Nho; Dịch và 

chú giải: Thích Đàm Thái. - Hà Nội :  Hồng Đức, 2021. - 1238 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005559 

Từ khóa: Lịch sử tôn giáo, Phật giáo, Thiền tông 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung sau: Chương 1. Nguồn gốc 

thiền tông, thiền học và thiền tăng đoàn; Chương 2. Sự hình thành và phân bố 

của thiền tông thời kỳ đầu Tùy - Đường; Chương 3. Cục diện đối lập của Nam 

Tông - Bắc Tông và tình hình các tôn giáo khác; Chương 4. Sự cạnh tranh và 

phân bô của các phái thiền; Chương 5. Tình hình năm phái thiền thời vãn đường 
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và ngũ đại thập lục quốc; Chương 6. Sự thay đổi mạnh mẽ của xã hội và tình 

hình thiền tông thời kỳ lưỡng tống; Chương 7. Thiền tông thời Nguyên và sự 

phân chia Nam Bắc; Chương 8. Sự suy thoái và tan rã của Thiền tông thời Minh; 

Chương 9. Những hoạt động sôi nổi sau cùng và sự kết thúc của thiền tông thời 

đầu nhà Thanh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Tìm hiểu về các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và công tác vận động, đoàn kết, 

phát huy vai trò của tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội / Chủ biên: Ngô Sách 

Thực. - Hà Nội :  Công an nhân dân, 2022. - 399 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005530, 25VV00005531 

Từ khóa: Lí luận tôn giáo, Chính sách tôn giáo,  

Vai trò tôn giáo, Hoạt động xã hội, Tổ chức tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về tôn giáo, về 

công tác vận động, đoàn kết tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo 

và phát huy vai trò, nguồn lực các tôn giáo tham gia công tác xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Thờ cúng tổ tiên của người việt Công giáo (Nghiên cứu trường hợp giáo xứ Kẻ 

Sặt, Hải Dương) : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Vũ Thị Thanh Tâm. - Hà Nội :  

Khoa học xã hội, 2022. - 221 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005548 

Từ khóa: Công giáo, Thờ cúng tổ tiên, Giáo xứ Kẻ Sặt 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu có tính hệ thống 

đầu tiên về thờ cúng tổ tiên của người Công giáo Việt Nam, gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, quá trình hội nhập của Công giáo 

Việt Nam với thờ cúng tổ tiên. Chương 2: Quan niệm về thờ cúng tổ tiên của 

người Việt Công giáo ở Việt Nam. Chương 3: Thực hành thờ cúng tổ tiên của 

người Việt Công giáo ở Giáo xứ Kẻ Sặt. Chương 4: Giá trị, những biến đổi và 

vấn đề đang đặt ra, kiến nghị, giải pháp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Thiền rải tâm từ nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc / Biên dịch: Thích Nguyên Tú. 

- Hà Nội :  Dân trí, 2022. - 349 tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 25VV00005517 

Từ khóa: Phật giáo, Tu tập, Tư tưởng tôn giáo, Thiền 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: “Thiền rải tâm từ nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc” (Nxb. 

Dân trí, 2022) do Thích Tú Quyên biên dịch tác phẩm của Bhante Sujiva. Sách 

được Lôi Thúc Vân dịch sang tiếng Hoa và đại đức Thích Tú Quyên chuyển ngữ 

sang tiếng Việt. Đại đức là vị cao tăng có kiến thức sâu rộng về văn hoá, lịch sử, 

tư tưởng, tôn giáo, giáo lý nhà Phật và thiền học. Cuốn sách gửi đến cho bạn đọc 

thông điệp: hãy thực hành tâm từ như đang đắm chìm trong tình yêu thương vô 

hạn. Chỉ cần tâm ta có đủ chính niệm thức tỉnh thì tâm thiện thuần khiết cũng 

chứa đựng năng lực hoá đá thành vàng. Nội dung sách thiết thực và có ý nghĩa 

với tất cả mọi người, giúp chữa trị cho những trái tim bị tổn thương, hàn gắn, tô 

bồi những khoảng trống cho những tâm hồn cần yêu thương. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Thiên kinh Qur'an. - Hà Nội :  [k.nxb.]. - 1000 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  25VV00005585 

Từ khóa: Đạo Hồi, Kinh Qur'an 

Giới thiệu nội dung: Kinh Qur'an 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Sự chuyển biến của tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách 

mạng 4.0 / Chủ biên: Nguyễn Phú Lợi. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông, 2022. - 

498 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005528 

Từ khóa: Chính sách tôn giáo, Biến đổi tôn giáo, Toàn cầu hóa,  

Cách mạng số, Cách mạng 4.0 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khái quát về sự chuyển biến của tôn giáo trên thế 

giới và ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0, góp phần 

vào việc hoạch định chính sách, phát huy các nguồn lực của các tôn giáo cho sự 

phát triển đất nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Sư bà Phương Dung với đạo pháp và dân tộc / Đồng chủ biên: Thích Thọ Lạc, Chu 

Văn Tuấn. - Hà Nội :  Khoa học xã hội, 2022. - 467 tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 25VV00005573, 25VV00005575 

Từ khóa: Phật giáo, Đạo pháp, Dân tộc 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tổng hợp các bài viết của Hội thảo khoa học: Sư 

Bà Phương Dung với đạo pháp và dân tộc. Sách gồm 3 phần: Phần 1. Bối cảnh 

lịch sử và Phật giáo Việt Nam thời Hai Bà Trưng; Phần 2. Cuộc đời và đóng góp 

của Sư bà Phương Dung; Phần 3. Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích liên quan 

đến sư bà Phương Dung. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Phát huy vai trò của các tôn giáo Việt Nam trong phòng, chống HIV và AIDS / Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. - Hà Nội :  Tôn giáo, 2010. - 229 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005563 

Từ khóa: Phòng chống HIV, Vai trò tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tổng quan về tình hình dịch HIV và AIDS; 

Những cam kết, hành lang pháp lý và các chiến lược Quốc gia; Vai trò của các 

tôn giáo trong phòng, chống HIV và AIDS; Những cam kết chung của các tôn 

giáo Việt Nam trong phòng, chống HIV và AIDS; Các mô hình tiêu biểu; Hướng 

về tương lai - những đề xuất và kiến nghị. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Phật giáo Nam Tông Khmer vùng Tây Nam Bộ và chính sách của Đảng, Nhà 

nước Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đồng chủ biên: Hoàng Minh Đô, Nguyễn Phú 

Lợi. - Hà Nội :  Quân đội nhân dân, 2022. - 315 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005521 

Từ khóa: Phật giáo, Nam Tông Khmer, Chính sách tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Tây Nam Bộ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Chương 1. Chính 

sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Phật giáo Nam Tông Khmer; 

Chương 2. Tổ chức Phật giáo Nam Tông Khmer và chính sách đối với tổ chức 

Phật giáo Nam Tông Khmer; Chương 3. Chính sách của Đảng và Nhà nước ta 

đối với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước; Chương 4. Chức sắc, nhà tu hành, chức 

việc Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam Bộ và chính sách đối với chức 

sắc, nhà tu hành, chức việc Phật giáo Nam Tông Khmer; Chương 5. Tín đồ Phật 

giáo Nam Tông Khmer vùng Tây Nam Bộ và chính sách đối với tín đồ Phật giáo 

Nam Tông Khmer; Chương 6. Cơ sở thờ tự của Phật giáo Nam Tông Khmer 
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vùng Tây Nam Bộ và chính sách đối với cơ sở thờ tự của Phật giáo Nam Tông 

Khmer; Chương 7. Một số vấn đề đặt ra, nhân tố tác động và giải pháp đối với 

Phật giáo Nam Tông Khmer. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Nghiên cứu duy thức theo khoa học / Chủ biên: Thiều Chửu. - Hà Nội :  Tôn giáo, 

2021. - 267 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005546, 25VV00005547 

Từ khóa: Lí luận tôn giáo, Duy thức, Nguyên cứu duy thức,  

Tông pháp tướng, Phật giáo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung: Chương 1. Thử mở một con 

đường tắt để nghiên cứu Tông pháp tướng (duy thức); Chương 2. Địa vị của tông 

pháp tướng ở trong Phật giáo; Chương 3. Xét hết trong vũ trụ này có những sự 

vật gì; Chương 4. Ai chính là chúa của tạo vật; Chương 5. Vạch toang cái trò quỷ 

thuật thần bí; Chương 6. Phải nhận cho rõ cái chủng tử; Chương 7. Đất vụn làm 

sao nắm lại được; Chương 8. Tứ phận, tam loại, một nửa đường trường học duy 

thức; Chương 9. Cuộc tính toán xong tất hết thảy mọi pháp của tông pháp tướng; 

Chương 10. Chừng ấy đoạn đường phải qua để "chuyển thức thành trí"; Chương 

11. Cuộc kết thúc lớn sau chót cái năm pháp tướng; Chương 12. Chừng ấy đoạn 

đường phải qua để "chuyển thức thành trí". 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Một số tôn giáo ở Nam Bộ - Tri thức cơ bản / Đồng chủ biên: Nguyễn Thị Minh 

Ngọc ... [và những người khác]. - Hà Nội :  Tôn giáo, 2022. - 359 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005522, 25VV00005523 

Từ khóa: Tôn giáo nội sinh, Nghiên cứu tôn giáo,  

Lịch sử tôn giáo, Chính sách tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Nam Bộ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung: giới thiệu về nguồn gốc, sự 

hình thành và phát triển, giáo lý, giáo luật, hệ thống tổ chức, công tác quản lý nhà 

nước về tôn giáo và những vấn đề nổi lên thời gian qua của các tổ chức tôn giáo 

ở Nam Bộ hiện nay đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân: Đạo Bửu 

Sơn Kỳ Hương, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật 

Hội Việt Nam, đạo Cao Đài, Giáo Hội Phật đường Nam tông Minh sư đạo, Hội 

thánh Minh Lý đạo, - Tam tông miếu. Những vấn đề đặt ra đối với một số tôn 

giáo ở Nam Bộ giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX: cơ cấu tổ chức  phát 
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triển hệ thống tín đồ  cơ sở thờ tự  từ thiện xã hội và những xu thế phát triển của 

các tôn giáo ở Nam Bộ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Lược sử Phật giáo Hà Tĩnh / Chủ biên: Nguyễn Quang Hồng. - Nghệ An : Nxb. 

Nghệ An, 2022. - 431 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005572 

Từ khóa: Phật giáo, Lịch sử Phật giáo 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung sau: Chương 1. Khái quát về 

vùng đất và con người Hà Tĩnh; Chương 2. Phật giáo Hà Tĩnh từ khởi thủy đến 

thế kỷ X; Chương 3. Phật giáo Hà Tĩnh Lý - Trần (1009 - 1400); Chương 4. Phật 

giáo Hà Tĩnh từ thời Hồ đến thời Mạc (1400 - 1592); Chương 5. Phật giáo Hà 

Tĩnh từ lúc vua Lê trở lại kinh thành Thăng Long (năm 1593) đến khi nhà 

Nguyễn ký Hiệp ước Giáp thân (6/6/1884); Chương 6. Phật giáo Hà Tĩnh dưới 

thời thuộc Pháp (1885 - 1945); Chương 7. Phật giáo Hà Tĩnh từ sau cách mạng 

tháng 8 năm 1945 đến 2020 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Lịch sử tôn giáo thế giới và Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Phú Lợi. - Hà Nội :  Tôn 

giáo, 2021. - 511 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005529 

Từ khóa: Lịch sử tôn giáo, Cổ đại, Trung đại, Cận đại, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Trình bày lịch sử tôn giáo thế giới và Việt Nam gắn với quá 

trình vận động, tiến trình của lịch sử nhân loại và của dân tộc Việt Nam qua các 

thời kỳ, các giai đoạn lịch sử: Lịch sử tôn giáo thế giới thời kỳ cổ - trung đại; 

Lịch sử tôn giáo thế giới thời cận đại; Lịch sử tôn giáo thế giới thời hiện đại; 

Lịch sử tôn giáo Việt Nam thời cổ - trung đại: từ đầu đến giữa thế kỷ XIX; Lịch 

sử tôn giáo Việt Nam thời cận, hiện đại: từ giữa thế kỷ XIX đến nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Lịch sử Phật giáo Trung Hoa cận đại. Tập 2 / Biên dịch: Ma Thiên Tường, Thích 

Đàm Thái. - Hà Nội :  Tôn giáo, 2022. - 717 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005556 

Từ khóa: Phật giáo, Lịch sử Phật giáo, Cận đại 
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Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung sau: Chương 1. Nguồn gốc của 

việc nghiên cứu văn hóa Phật giáo cận đại; Chương 2. Phong trào vận dụng tự 

viện, tài sản của tự viện vào việc phát triển giáo dục và phản ứng của giới tăng sĩ; 

Chương 3. Ứng dụng của Phật học và Phật học trong giới cư sĩ vào cuối thời nhà 

Thanh, thời kỳ đầu Trung Hoa dân quốc; Chương 4. Vấn đề chuyển hướng nhập 

thế của các tăng sĩ và sự trỗi dậy của Phật giáo nhân gian. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Lịch sử Phật giáo Trung Hoa cận đại / Biên dịch: Ma Thiên Tường, Thích Đàm 

Thái. - Hà Nội : Tôn giáo, 2022. - 717 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005555 

Từ khóa: Phật giáo, Lịch sử Phật giáo, Cận đại 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung sau: Chương 1. Nguồn gốc của 

việc nghiên cứu văn hóa Phật giáo cận đại; Chương 2. Phong trào vận dụng tự 

viện, tài sản của tự viện vào việc phát triển giáo dục và phản ứng của giới tăng sĩ; 

Chương 3. Ứng dụng của Phật học và Phật học trong giới cư sĩ vào cuối thời nhà 

Thanh, thời kỳ đầu Trung Hoa dân quốc; Chương 4. Vấn đề chuyển hướng nhập 

thế của các tăng sĩ và sự trỗi dậy của Phật giáo nhân gian. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Lịch sử Phật giáo Nghệ An / Đồng chủ biên: Nguyễn Đại Đồng, Thích Thọ Lạc; 

Nguyễn Quang Hồng, Đinh Văn Viễn, Đặng Như Thường. - Hà Nội : Tôn giáo, 2021. 

- 659 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005554 

Từ khóa: Phật giáo, Lịch sử Phật giáo, Nhà Nguyễn, Thế kỷ 10,  

Thế kỷ 18, Thế kỷ 15 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phác thảo nên bức tranh tổng thể của Phật giáo 

Nghệ An từ khi du nhập cho đến ngày nay. Trong 8 chương và các đề mục, dòng 

chảy lịch sử - văn hóa Phật giáo Nghệ An qua các thời kỳ được đề cập khá chi 

tiết, rõ ràng, logic và khoa học, giúp bạn đọc có thể hình dung được những nét 

chung và riêng của Phật giáo Nghệ An suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ 

nước của dân tộc 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
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Kỷ yếu Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ Đạo pháp và Dân tộc / Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam. - Hà Nội : Tôn giáo, 2012. - 571 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005562 

Từ khóa: Phật giáo, Kỉ yếu, Trưởng lão Hòa Thượng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Thích Thanh Tứ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung: Phần 1. Đạo pháp và dân tộc, 

sưu tầm một số bài viết đã được Trưởng lão Hòa thượng trình bày tại hội thảo, 

hội nghị; Phần II. Tấm gương sáng về tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc, 

ban biên tập trình bày một số bài viết của chư tôn đức Tăng ni, cư sỹ Phật tử và 

lãnh đạo một số ban ngành viết về Trưởng lão Hòa thượng lúc sinh thời và sau 

khi viên tịch; Phần III. Niềm tiếc thương vô hạn, ghi lại lễ tang do Trung ương 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức và cảm niệm lưu bút của một số đoàn đến 

phúng viếng Hòa thượng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Hội kín ở xứ An Nam = Les Sociétés Secrètes en Terre d'Annam / G. Coulet  Dịch: 

Trương Minh Hiển. - Sài Gòn : Nhà sách C. Ardin, 1926. - 286 tr. : minh họa ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0011 

Từ khóa: Hội kín, Lịch sử, Đời sống xã hội, Thế kỉ 19 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tác phẩm gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Vai trò của 

bùa chú trong hội kín; Phần thứ hai: Vai trò của tôn giáo trong hội kín; Phần thứ 

ba: Vai trò của giới phàm phu trong hội kín 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hệ phái khất sĩ quá trình hình thành, phát triển và hội nhập / Đồng chủ biên: 

Thích Trí Quảng, Thích Giác Toàn, Nguyễn Quốc Tuấn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 

1109 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005560 

Từ khóa: Phật giáo, Khất sĩ, Hệ phái khất sĩ, Hội thảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm tập hợp các bài viết từ Hội thảo khoa học 

"Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập". Cuốn sách được 

chia thành các chủ đề sau: Chủ đề 1. Tổ sư Minh Đăng Quang: Cuộc đời và đạo 

nghiệp; Chủ đề 2. Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ 
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Chơn lý; Chủ đề 3. Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành và phát triển; Chủ đề 4. 

Hệ phái Khất sĩ và sự nghiệp xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Hành trình khảo sát Kiến trúc và di sản Phật giáo Việt Nam / Ban Văn hóa trung 

ương ... [và các tập thể khác]. - Hà Nội : Tôn giáo, 2022. - 553 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005586 

Từ khóa: Phật giáo, Kiến trúc, Di sản, Đặc trưng, Trùng tu, Chùa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là kết quả khảo sát, tọa đàm về di sản, kiến trúc 

Phật giáo Việt Nam tại 3 miền Bắc, Trung, Nam bước đầu ghi nhận được thực 

trạng bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Phật giáo; những đặc trưng kiến trúc Phật 

giáo của từng hệ phái, vùng miền; xu hướng phát triển kiến trúc Phật giáo Việt 

Nam cũng như bất cập trong trùng tu, cải tạo kiến trúc cũ, xây dựng công trình 

kiến trúc mới... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Các di tích đền - tháp - thành - lũy Champa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Quảng. - Hà Nội :  Khoa học xã hội, 2022. - 

446 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005553 

Từ khóa: Di tích, Đền, Tháp, Thành, Lũy, Văn hóa Champa 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị,  

Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Các di tích đền - tháp, thành - lũy Champa ở 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giới thiệu những giá trị văn hóa 

Champa trên vùng đất này: Sách gồm 3 chương: 1. Tổng quan về địa bàn và lịch 

sử nghiên cứu. 2. Các di tích đền - tháp, thành - lũy văn hóa Champa ở Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 3. Đặc điểm, mối quan hệ và giá trị của các di 

tích đền - tháp, thành - lũy Champa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Buddhist Solutions (Những giải pháp Phật giáo) / Ven. Dr. Thích Tâm Đức. - 

Hà Nội :  Tôn giáo, 2022. - 174 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005571 

Từ khóa: Phật giáo, Giáo lí đạo Phật 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung: Chào mừng lễ Phật đản Liên 

Hợp Quốc 2008 (PL.2552) với niềm tin và trí tuệ. Sự nhập thế của Phật giáo Việt 

Nam: Một đóng góp vào sự nghiệp độc lập và phát triển xã hội; Xung đột và giải 

pháp Phật giáo; Kinh tế Phật giáo: Một giải pháp toàn diện;  Triết lý kinh Pháp 

hoa... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Bùa chú và tôn giáo Việt Nam : Dẫn nhập: Triết lý văn minh dân tộc An 

Nam / Paul Giran; Tựa của bác sĩ: Gustave Le Bon. - Paris : Augustin Challamel : Nhà 

sách Hải quân thuộc địa, 1912. - 216 tr. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0012 

Từ khóa: Bùa chú, Tín ngưỡng dân gian, Dân tộc An Nam 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách của Giran có thể mang đến những điều thú vị cho 

những ai quan tâm tới chính quyền hay nền hành chính tại các vùng lãnh thổ hải 

ngoại thuộc pháp thời bấy giờ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bác Hồ với Phật giáo / Đồng chủ biên: Thích Thọ Lạc, Chu Văn Tuấn. - Hà Nội 

:  Khoa học xã hội, 2022. - 647 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005576, 25VV00005574 

Từ khóa: Phật giáo, Chính sách tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tổng hợp các bài viết của Hội thảo khoa học: Bác 

Hồ với Phật giáo. Sách gồm 4 phần: Phần 1. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc với 

Phật giáo; Phần 2. Ảnh hưởng của Phật giáo đến Bác Hồ; Phần 3. Quan điểm, 

nhận thức và ứng xử của Bác Hồ với Phật giáo; Phần 4. Giá trị, ý nghĩa và những 

gợi ý hoàn thiện chính sách tôn giáo từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

Phật giáo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

100 ngôi Tịnh xá tiêu biểu / Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Hà Nội : Tôn giáo, 

2021. - 373 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005561 
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Từ khóa: Phật giáo, Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu 100 ngôi tịnh xá tiêu biểu của hệ phái 

Khất sĩ tại Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

TRIẾT HỌC 

 

Ngộ nhận tính bi quan trong Lão Tử Đạo Đức kinh : Tiểu luận về tư tưởng 

Lão Tử qua quan điểm Phật học / Viên Minh. - TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 

2006. - 208 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0283 

Ký hiệu phân loại (DDC): 181.114 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học, Đạo đức kinh, Tư tưởng Lão Tử,  

Quan điểm Phật học 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Lão Tử 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Ngộ nhận tính bi quan trong Lão Tử 

Đạo Đức kinh; Thử dịch và lý giải lại chương I Lão Tử Đạo đức kinh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đường hạc bay : Trang Tử & J. Krishnamurti / Mộc Nhiên. - TP. Hồ Chí 

Minh : Thanh niên, 2006. 258 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0282 

Ký hiệu phân loại (DDC): 181 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học, Triết học phương đông 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Ấn Độ 

Từ khóa nhân vật: Trang Tử, J. Krishnamurti 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về Trang Tử sống vào thế kỷ thứ 4 TCN, và 

J. Krishnamurti, người cả cuộc đời sống chỉ để nói về con người đích thật. Con 

người được Trang Tử gọi là bậc chí nhân, đã vượt thời gian vươn tay đến cuộc 

sống mọi thời, đã biến Trang Tử thành một trong những triết gia vĩ đại nhất từ 

trước đến nay, và gặp gỡ con người đích thật của J. Krishnamurti. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Dịch học với dưỡng sinh / Lưu Tùng Lâm, Đặng Thủ Nghiêu. - Hà Nội :  Nxb. 

Hà Nội, 2007. - 331 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0254 

Ký hiệu phân loại (DDC): 181 

Từ khóa: Dịch học, Dưỡng sinh học 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa triết học dịch học với dưỡng 

sinh học truyền thống Trung Quốc, thể hiện sâu sắc lý luận và tinh thần của triết 

học dịch học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chân thức & khả năng lạ / Trần Phương. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2008. - 

275 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0301 

Ký hiệu phân loại (DDC): 128 

Từ khóa: Cận tâm lí, Nghiên cứu con người, Hiện tượng ngoại cảm 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Hiện tượng 

xung động lạ, thể hiện qua cử động khác thường của cơ thể, Chương 2: Sự hình 

thành sinh vật và nguồn gốc nhân loại, Chương 3: Dịch lý với sự hình thành vũ 

trụ sinh vật và con người. Chương 4: Phương cách gia tốc tiến độ giao thoa giữa 

hai sóng xung động chân thức và ngã thức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phương pháp. Tập 4 : Tư tưởng: Nơi cư trú, cuộc sống, tập tính, tổ chức của 

tư tưởng / Edgar Morin; Dịch: Chu Tiến Ánh; Biên tập, giới thiệu: Phạm Khiêm Ích. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. - 567 tr. : hình vẽ ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0246 

Ký hiệu phân loại (DDC): 121.4 

Từ khóa: Tri thức, Tư tưởng, Nghiên cứu tư tưởng, Quan điểm, Tập tính 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những quan điểm, lí luận của Edgar Morin về tư 

tưởng. Nghiên cứu tư tưởng theo quan điểm phức hợp. Xem xét tri thức và tư 

tưởng theo quan điểm văn hoá - xã hội, quan điểm về cuộc sống của tư tưởng, về 

tính tự chủ/ phụ thuộc của tư tưởng và quan điểm tổ chức của tư tưởng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Nhập môn triết học : Siêu hình học - Thần học và Vũ trụ luận / Tuyển chọn, 

giới thiệu: Calaro R. Ceniza, Romualdo E. Abulad; Dịch: Lưu Văn Hy. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2005. 266 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0033 

Ký hiệu phân loại (DDC): 110 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học, Siêu hình học, Thần học, Vũ trụ luận 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp một số bài viết bàn về một số vấn đề của triết học 

như: siêu hình học - Hữu thể  Thần học - Triết học về Thượng đế  Vũ trụ luận - 

Triết học khoa học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử triết học / Hà Thiên Sơn. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001. - 350 tr. : 

ảnh chân dung ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0185 

Ký hiệu phân loại (DDC): 109 

Từ khóa: Lịch sử triết học, Lịch sử phát triển, Thế kỉ 15-18 

Từ khóa địa lí: Phương Đông, Phương Tây 

Giới thiệu nội dung: Trình bày khái quát lịch sử phát triển của triết học Phương 

Đông, phương Tây qua từng thời kỳ và những nhà triết học tiêu biểu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

VĂN HÓA 

 

Một góc nhìn văn hóa : Vấn đề và suy ngẫm / Lê Văn Toan. - Thái Nguyên : 

Đại học Thái Nguyên, 2022. - 448 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014720, VV00014721 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306.09597 

Từ khóa: Nghiên cứu văn hoá, Đặc trưng văn hoá, Danh nhân văn hoá 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm sáu nội dung lớn. Phần 1. Vǎn hóa: đặc 

trưng và tiếp biến. Phần 2.Vǎn hóa: từ góc nhìn ngôn ngữ, vǎn học. Phần 3. Danh 

nhân vǎn hóa. Phần 4. Vǎn hóa: từ góc nhìn chính trị, kinh tế. Phần 5. Vān hóa: 

từ góc nhìn quan hệ ngoại giao. Phần 6. Vǎn hóa: từ góc nhìn xã hôi, thông tin, 

tôn giáo, giáo dục. Nghĩa là, ngay khi chỉ cǎn cứ vào tên bài viêt, ban đọc cũng 
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đã có thể tìm thấy ở đây những thông tin bổ ích về các hiện tượng văn hoá lớn và 

nhỏ, những gương mặt danh nhân vĩ đại và gần gũi... trong lịch sử dất nuớc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Trần Tấn Quốc bốn mươi năm làm báo / Thiện Mộc Lan. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2000. - 338 tr : ảnh ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0120 

Ký hiệu phân loại (DDC): 079.597 

Từ khóa: Báo chí, Nhà báo, Cuộc đời, Sự nghiệp, 1914-1987 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Trần Tấn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu cuộc đời riêng và các hoạt động nghệ thuật làm 

báo của nhà báo nổi tiếng Trần Tấn Quốc, qua đó độc giả còn có được cái nhìn 

khái quát về tình hình lịch sử và đời sống của người dân trong xã hội cũ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phong cách ăn Việt Nam / Từ Giấy. - Hà Nội : Y học, 1996. - 216 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0137 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922332 

Từ khóa: Ẩm thực, Ăn uống, Dinh dưỡng, Phong cách ẩm thực 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phân tích việc thừa kế các tinh hoa của cách ăn truyền thống 

với khoa học dinh dưỡng hiện tại ở Việt Nam. Sự phát triển của ngành dinh 

dưỡng sau cách mạng tháng Tám 1945. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử và từ điển bóng đá thế giới / Chủ biên: Đinh Phương Anh; Dịch: 

Nguyễn Xuân Giao ... [và những người khác]. - Hà Nội :  Thể dục thể thao : Trung tâm 

Thông tin biên dịch từ điển và bách khoa thư chuyên ngành, 2002. - 539 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0280 

Ký hiệu phân loại (DDC): 796.334 

Từ khóa: Bóng đá, Thể thao, Sự kiện thể thao 

Từ khóa địa lí: Thế giới 
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Giới thiệu nội dung: Giới thiệu lịch sử một số sự kiện, cầu thủ bóng đá, ghi nhớ. 

Nhìn lại 16 giải bóng đá thế giới và các cúp châu Âu cùng những khái niệm, từ 

điển bóng đá thế giới 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Cơ sở văn hoá Việt Nam / Chu Xuân Diên. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh, 2002. - 335 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0144 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306.09597 

Từ khóa: Văn hóa truyền thống, Văn hóa hiện đại,  

Cấu trúc văn hóa, Vùng văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Chương 1: Dẫn luận: Văn hóa và văn 

hóa học - cách tiếp cận văn hóa Việt Nam; Chương 2: Văn hóa Việt Nam thời kỳ 

tiền sử và sơ sử: giai đoạn hình thành những nền tảng của văn hóa Việt Nam; 

Chương 3: Văn hóa Việt Nam thời kỳ thiên niên kỷ đầu Công nguyên; Chương 4: 

Văn hóa truyền thống Việt Nam thời Đại Việt; Chương 5: Văn hóa truyền thống 

Việt Nam thời Đại Việt (tiếp theo); Chương 6: Văn hóa Việt Nam từ giữa thế kỷ 

XIX đến nay: những biến đổi của văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện 

đại; Chương 7: Cấu trúc văn hóa đa tộc người và các vùng văn hóa ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Không gian sáng tạo trong đời sống văn hóa đô thị : Qua nghiên cứu một số 

không gian sáng tạo tại Hà Nội / Phạm Thị Hương. - Hà Nội, 2023. - 173 tr. ; 30 cm. 

+ Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002151 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 

Từ khóa: Văn hóa đô thị, Đời sống văn hóa, Không gian sáng tạo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý luận - 

Chương 2: Bối cảnh xã hội tại đô thị và sự ra đời của các không gian sáng tạo - 

Chương 3: Thực hành văn hóa tại các không gian sáng tạo - Chương 4: Không 

gian sáng tạo: tự do biểu đạt và kiến tạo bản sắc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Hát xoan Phú Thọ trong bối cảnh di sản hóa ở Việt Nam / Đỗ Thị Nhung. - 

Hà Nội, 2023. - 166 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002162 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 

Từ khóa: Di sản văn hóa, Hát xoan 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và 

đối tượng nghiên cứu - Chương 2: Bối cảnh di sản hóa ở Việt Nam và quá trình 

ghi danh di sản hát xoan Phú Thọ - Chương 3: Diện mạo hát xoan Phú Thọ sau 

ghi danh di sản - Chương 4: Quá trình di sản hóa hát xoan và những vấn đề bàn 

luận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Sinh thái và văn hóa Nam Bộ trong văn học Việt Nam : Kỷ yếu Hội thảo 

Khoa học Quốc tế / Ban tổ chức Hội thảo: Nguyễn Đăng Điệp ... [và những người 

khác]; Tuyển chọn và biên soạn: Nguyễn Đăng Điệp ... [và những người khác]. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 692 tr. ; 24 cm 

Ký hiệu kho: 34TK0000911, 34TK0000912 

Từ khóa: Sinh thái, Phê bình sinh thái, Đô thị hóa, Di dân, Hội nhập quốc tế 

Từ khóa địa lí: Nam Bộ, Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn Kỷ yếu Hội thảo Sinh thái và Văn hóa Nam Bộ trong 

Văn học Việt Nam do Viện Văn học phối hợp với Đại học Văn Lang tổ chức. 

Gồm 41 bài tham luận tập trung vào 3 nội dung cơ bản: 1. Tìm hiểu sự độc đáo 

của văn hóa và sinh thái Nam Bộ trong văn học, từ dân gian đến hiện đại; Sự 

thay đổi trong nhận thức của các thế hệ nhà văn về mối quan hệ con người - tự 

nhiên qua các hệ hình văn hóa/văn học khác nhau. 2. Đô thị hóa di dân hiện đại, 

quá trình hội nhập quốc tế và những biến đổi sinh thái Nam Bộ, những hệ lụy của 

biến đổi khí hậu và sự suy thoái, khủng hoảng môi trường được thể hiện trong 

văn học và trách nhiệm của con người trước hiểm họa sinh thái. 3. Phát hiện đánh 

giá thành tựu và giới hạn của văn học viết về văn hóa và sinh thái Nam Bộ từ góc 

nhìn phê bình sinh thái qua các hiện tượng tiêu biểu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Hát xoan Phú Thọ dân ca cội nguồn / Chủ biên: Dương Huy Thiện. - Hà Nội :  

Sân khấu, 2020. - 515 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005534 

Từ khóa: Di sản văn hóa, Hát xoan 
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Từ khóa địa lí: Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 5 chương: Chương I: Phú Thọ - Cái nôi của hát 

xoan; Chương II: Tổ chức và sinh hoạt của phường xoan; Chương III: Hát xoan - 

Dấu ấn lịch sử, xã hội; Chương IV: Nguồn gốc hát xoan; Chương V: Những trăn 

trở, nghĩ suy. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

Các mô thức văn hóa / Ruth Benedict; Dịch: Phạm Minh Quân; Giới thiệu: Đỗ 

Lai Thúy. TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2023. - 321 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 20VL00002827 

Từ khóa: Mô thức văn hóa, Hội nhập văn hóa 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu mối tương quan giữa các khía cạnh của văn hóa, 

các nghiên cứu thực địa văn hóa ở những khu vực văn minh khác nhau như: 

Khoa học về phong tục  sự đa dạng, hội nhập của văn hóa  nghiên cứu về người 

Pueblo ở New Mexico, Dobu và bờ biển Tây Bắc của nước Mỹ  bản chất xã hội  

cá nhân và mô thức văn hóa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

VĂN HỌC 

 

Rong rêu : Thơ / Bùi Giáng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 1995. - 96 tr. : ảnh 

; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0142 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.992 

Từ khóa: Thơ, Nghiên cứu văn học, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu tập thơ Rong rêu của nhà thơ Bùi Giáng: Thơ tựa, 

Vô đề, Tùy em thôn nữ, Bây giờ, Chào em vô tận, Kính dâng Kim Cương Nương 

Tử, Như thế ấy... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Khoa Ngữ văn - Một phần tư thế kỷ / Nhiều tác giả. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb.Trẻ, 2001. 361 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0029 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9228 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Khoa Ngữ văn, Nghiên cứu văn học 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập kỷ yếu gồm những bài nghiên cứu tâm đắc của các thầy 

cô giáo Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi 

bài viết là một vấn đề, một ý vị, một phong cách, một phát hiện khoa học thú vị 

và một thế giới cảm xúc nghệ thuật riêng. Tất cả hợp thành một vườn văn đa 

hương sắc, mang lại cho người thưởng ngoạn những hứng thú thẩm mỹ và ít 

nhiều niềm vui trí tuệ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thi vân Yên tử : Thơ Việt - Anh - Pháp / Hoàng Quang Thuận; English 

version by T.D. Nguyễn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 1999. - 222 tr : ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0279 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9221 

Từ khóa: Thơ, Hiện đại, Yên Tử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập thơ gồm 63 bài thơ về Yên Tử của GS.TS Hoàng Quang 

Thuận. Qua những dòng thơ này, người đọc vừa có thể hình dung được phong 

cảnh đẹp, đặc sắc của vùng núi thiêng Yên Tử. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tìm hoa quá bước : Tiểu luận - phê bình / Hoài Anh. - Hà Nội :  Văn học, 

2001. - 527 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0130 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922 

Từ khóa: Tiểu luận, Phê bình, Nghiên cứu văn học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Cảo thơm lần giở, Phải dò cho đến, 

Lấy trong ý tứ, Dở chiều như tỉnh dở chiều như mê, Câu thần xin mượn bút hoa, 

Khuôn thiêng lừa lọc, Nửa tình nửa cảnh, Nét xuân sơn, Khác nhau một chữ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Miền gái đẹp / Hoàng Phủ Ngọc Tường. - Huế : Thuận Hoá, 2001. 173 tr. ; 

20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0121 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922 
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Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tản văn, Nhật kí, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu: 1. Đất nước, 2. Bông ngũ sắc, 3. Miền gái 

đẹp, 4. Hồng Lĩnh, 5. Rượu làng Vân, 6. Người uống rượu, 7. Lý qua đèo, 8. 

Thời gian không im lặng, 9. Sân cỏ - cuộc đời, 10. Cuộc tuần hoàn của phận 

người... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hàn Mặc Tử nhà thơ siêu thoát / Thế Phong. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 

2002. - 107 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0114 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Nhà thơ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Hàn Mặc Tử, 1912-1940 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu sơ lược cuộc đời nhà thơ. Phân tích ba loại thơ 

triết học trong thơ Hà Mặc Tử. Những nàng thơ chính thức đi qua cuộc đời Hàn 

Mặc Tử. ảnh hưởng của thi ca Hàn Mặc Tử từ sau 1940. Trích dẫn nguyên tác 

thơ 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đêm trắng : Sáng tác - tiểu luận - văn chương & nghệ thuật. Tập 1. - TP. Hồ 

Chí Minh : Văn nghệ, 2006. - 133 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0049 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Sáng tác, Tiểu luận, Văn chương, Nghệ thuật 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tác phẩm gồm những bài viết về: Triết học, Văn 

chương, Truyện, Thơ, Biên khảo - Tiểu luận  Nghệ thuật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đại hội đại biểu hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VI : Kỷ yếu. - Hà Nội : Hội 

Nhà văn, 2000. - 359 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0055 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922 
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Từ khóa: Đại hội, Đại biểu, Hội Nhà văn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung kỷ yếu gồm các phần: Phần I: Văn kiện; Phần II: 

Tham luận; Phần III: Tài liệu đại hội nhà văn Việt Nam lần thứ VI. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nguyễn Trãi, l une des plus belles  igures de l histoire et de la litt rature 

vietnamiennes. - Hanoi :  ditions en langues étrangères, 1980. - 115 p. : ill. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0119 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9 

Từ khóa: Thơ, Nhân vật lịch sử, Tiểu sử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Nguyễn, Trãi, 1380-1442 

Giới thiệu nội dung: Une vie au service du peuple / Huu Ngoc et Vu Khieu -- 

Proclamation sur la pacification des Ngo -- Hymne à la gloire du Mont Chi Linh 

-- Recueil de poèmes en langue nationale -- Recueil de poèmes en chinois 

classique de Uc Trai --  crits à l armée - Géographie du Vietnam -- En relisant 

Nguyen Trai / Pham Van Dong. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chủ nghĩa nhân đạo trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung / Từ Thành Trí 

Dũng. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002. - 195 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0101 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.1352 

Từ khóa: Hiện đại, Tiểu thuyết kiếm hiệp, Chủ nghĩa nhân đạo 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu toàn diện sáng tác của Kim Dung, khảo sát mối 

liên quan giữa những hiện tượng và bản chất của vấn đề, mối quan hệ giữa ý thức 

hệ tư tưởng của thời đại và ý tưởng của tác giả. Một số cống hiến và đóng góp 

trong văn học của tác giả Kim Dung. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lỗ Tấn - Lịch sử nghiên cứu và hiện trạng / Vương Phú Nhân; Dịch: Nguyễn 

Thị Mai Hương, Lương Duy Thứ. - Hà Nội : Thống kê, 2004. - 263 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0288 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 895.1351 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nhà văn 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Lỗ Tấn 

Giới thiệu nội dung: Phê phán khuynh hướng chính trị hóa việc nghiên cứu Lỗ 

Tấn. Khuynh hướng này nổi bật nhất ở việc dựa vào tư tưởng Mao Trạch Đông 

để tìm hiểu Lỗ Tấn, lấy Lỗ Tấn và tác phẩm của ông để minh họa cho tư tưởng 

văn nghệ Mao Trạch Đông mà không xuất phát từ tư tưởng nghệ thuật và tác 

phẩm nghệ thuật của chính nhà văn. Khuynh hướng này còn né tránh những vấn 

đề phức tạp và tế nhị vốn có của văn học nghệ thuật, quy văn học nghệ thuật về 

các khuynh hướng chính trị đơn giản. mãi đến sau khi khắc phục tai họa của 

Cách mạng văn hóa, khẩu hiệu  Hãy trở về với chính Lỗ Tấn  đã được giương 

lên, địa vị và ý nghĩa đích thực của Lỗ Tấn mới được Phục hưng. Cuốn sách 

được đánh giá cao và được giới thiệu giao lưu với nước ngoài. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tourgueniev : 1818 - 1883 / Nguyễn Hiến Lê. - TP. Hồ Chí Minh : Văn nghệ 

TP. Hồ Chí Minh, 2000. 238 tr. ; 17 cm. 

Ký hiệu kho: 11lSS18T0118 

Ký hiệu phân loại (DDC): 891.709 

Từ khóa: Nghiên cứu tác gia, Tác phẩm văn học, Nhà văn,  

1818 - 1883, Truyện ngắn 

Từ khóa địa lí: Nga 

Từ khóa nhân vật: I.X. Tuốcghênhép 

Giới thiệu nội dung: Quá trình trưởng thành, các giai đoạn viết văn, thành tựu 

tiểu thuyết, giá trị tư tưởng, nghệ thuật trong các tác phẩm văn học của I.X. 

Tuốcghênhép (1818 - 1883). Tuyển dịch 08 truyện ngắn hay của Tuốcghênhép. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lương tâm nổi giận : Mấy vấn đề văn học nghệ thuật Nga hiện nay / Dịch: 

Lê Sơn. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2005. 297 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0249 

Ký hiệu phân loại (DDC): 891.709 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Nga 
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Giới thiệu nội dung: Giới thiệu 37 bài viết, phê bình, nghiên cứu văn học của tác 

giả Nga về nền văn học Nga đương đại 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Một mùa địa ngục : Thơ / Arthur Rimbaud; Dịch và giới thiệu: Huỳnh Phan 

Anh. - Hà Nội :  Văn học, 1997. - 101 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0106 

Ký hiệu phân loại (DDC): 840.9 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Thơ, Cận đại 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Đôi nét về cuộc đời và văn nghiệp của nhà thơ Pháp cận đại 

Arthur Rimbaud (1854-1891) và tác phẩm.  Một mùa địa ngục  của ông 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

100 bài thơ Pháp từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX : Song ngữ / Charles d' Orléans, 

Francois Villon, Clément Marot; Tuyển chọn và dịch: Phạm Nguyên Phẩm. - Hà Nội : 

Giáo dục, 1997. 327 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0143 

Ký hiệu phân loại (DDC): 840.9 

Từ khóa: Hiện đại, Thơ 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập 100 bài thơ Pháp từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX theo 

nguyên bản tiếng Pháp và phần dịch tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tự truyện chưa hoàn tất của Alice A. Bailey / Biên dịch: Trân Châu. - TP. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008. 346 tr. : tranh ảnh ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0305 

Ký hiệu phân loại (DDC): 813 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hồi kí, Tự truyện 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung:  Alice A. Bailey mong muốn viết ra một loạt sách trình bày 

giai đoạn kế tiếp trong công cuộc phổ truyền liên tục giáo huấn Minh triết Ngàn 

xưa cho Nhân loại. Công việc được dự định thực hiện trong 30 năm. Khi công 
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việc đã xong và 30 ngày sau khoảng thời gian đã định (vào tháng 12-1949) bà 

Bailey được giải thoát khỏi giới hạn của thể xác hồng trần. Vì sự thoát trần nhanh 

chóng này mà thiên Tự truyện của bà vẫn chưa hoàn tất . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Kỷ vật tình yêu / Sưu tầm: Lê Quang. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2009. - 180 

tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 2009, 11LSS18T0149 

Ký hiệu phân loại (DDC): 808.83 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Văn học nước ngoài,  

Truyện ngắn, Văn học hiện đại 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Những món quà vô giá, Hộp bút chì 

dành cho mẹ, Con búp bê và đóa hồng trắng, Trò chơi tình yêu thương, Món quà 

cuối cùng, Lòng tốt là một món quà, Kho báu bị chôn giấu, Chiếc hộp quý giá, 

Một bông hồng, Món quà của cha, Danh thiếp... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chuyện đời xưa / Trương Vĩnh Ký. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 1992. - 112 tr. 

; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0181 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.2089597 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học, Chuyện cổ tích 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chuyện đời xưa là tập truyện kể được sưu tầm từ nhiều nơi, 

ở nhiều thời điểm khác nhau, thuộc loại truyện dân gian bằng chữ Quốc ngữ xuất 

hiện sớm nhất ở nước ta, mỗi truyện là một khía cạnh lý thú của đời sống dân dã 

muôn màu, muôn vẻ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Sáng tối phận người : Phóng sự và ký sự xã hội / Ngọc Vinh. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 1998. - 222 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0125 

Ký hiệu phân loại (DDC): 363.4  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Kí sự, Phóng sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Gồm 31 phóng sự và kí sự xã hội viết về những mảnh đời, 

những con người, những thân phận... mà tác giả đã gặp trong gần 10 năm làm 

báo của mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

100 cuốn sách ảnh hưởng khắp thế giới / Dịch: Tùng Giang ... [và những người 

khác]  Hiệu đính, biên tập: Phòng sách Lý luận phê bình Nhà xuất bản Hội Nhà văn. - 

Hà Nội : Hội Nhà văn, 2002. - 671 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0183 

Ký hiệu phân loại (DDC): 080 

Từ khóa: Sách, Xuất bản phẩm, Giới thiệu sách 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu tóm tắt 100 cuốn sách viết về chính trị, luật pháp, 

triết học, tôn giáo, kinh tế học, văn học, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật,... 

nội dung cuốn sách có thể cung cấp cho độc giả những kiến thức nhiều mặt về 

văn minh, văn hóa nhân loại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn / Dịch: Trần Thoại Lan. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2006. - 170 tr. : ảnh ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0294 

Ký hiệu phân loại (DDC): 001.94 

Từ khóa: Hiện tượng bí ẩn, Khoa học, Thế giới, Sách thường thức 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Những vụ mất tích trong lịch sử, 

Vùng tam giác quỷ Bermuda, UFO và người ngoài hành tinh, Tìm kiếm nền văn 

minh ngoài hành tinh, Các hiện tượng phi thường của cơ thể loài người, Linh 

hồn, Quái vật, Sinh vật loài người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chuyện Đông chuyện Tây. Tập 3 / An Chi. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

1999. - 159 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0145 

Ký hiệu phân loại (DDC): 001 

Từ khóa: Sách thường thức, Ngôn ngữ, Xã hội, Ghi chép văn học 

Giới thiệu nội dung: Gồm những câu giải đáp về nhiều các lĩnh vực khác nhau: 

Khoa học, ngôn ngữ, xã hội, tín ngưỡng... 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tuyển tập truyện kể dân gian Ê Đê. Tập 3 / Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu: 

Trương Bi, Vũ Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 415 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035130/T.3 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian,  

Truyện kể, Dân tộc Ê Đê, Tuyển tập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập truyện kể dân gian Ê đê gồm nhiều truyện: Dũng 

sĩ diệt cọp, Hai anh em Đăm di và đăm Thih, H Bia Đung và Dăm Bhu, H bia Tô 

Ngô, Lấy chồng heo, Lấy trộm lửa của ông trời, Quả bầu vàng, Sự tích bốn mùa 

Xuân Hạ Thu Đông,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập truyện kể dân gian Ê Đê. Tập 2 / Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu:  

Trương Bi, Vũ Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 631 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035129/T.2 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian,  

Truyện kể, Dân tộc Ê Đê, Tuyển tập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập truyện kể dân gian Ê đê gồm nhiều truyện: Chàng 

Yang M'ta, Chuột nâu và chàng Y rít, Con ếch Aiê dút và ông trời, Con kiến và 

con voi, Con mèo khôn ngoan, Cọp vật nhau với cái cối, Dăm Poh Kneh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập truyện kể dân gian Ê Đê / Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu: Trương 

Bi, Vũ Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 359 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035128/T.1 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian,  

Tuyển tập, Dân tộc Ê Đê, Truyện kể 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập truyện kể dân gian Ê đê gồm nhiều truyện: Bác 

Blông Bluê, Bác thợ săn lạc trong rừng, Bác thợ săn ngủ trong rừng, Bác thợ săn 

và cô gái đười ươi, Cả nhà Mtao biến thành khỉ, Cây kiếm của thần rồng,... 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Truyện ngắn. Tập 1 / Nguyễn Công Hoan;  

Nhóm biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 

295 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035110/T.1 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Công Hoan. Tập 1 gồm 24 

truyện ngắn: Răng con chó của nhà tư sản, Hai thằng khốn nạn, Thật là phúc, 

Ngựa người và người ngựa, Thế là mợ nó đi tây, Xin chữ cụ Nghè, Kép tư Bền, 

Oằn Tà roằn,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết., Tập 3 / Nguyễn Công Hoan;  

Nhóm biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản|. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. 

- 678 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035112/T.3 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Công Hoan. Tập 3 gồm 2 

tiểu thuyết: Cái thủ lợn, Tranh tối tranh sáng 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết. Tập 5: Quyển 4 / Nguyễn Công 

Hoan; Nhóm biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2022. - 478 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035117/T.5:Q.4 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Nguyễn Công Hoan. Tập 5, quyển 4 gồm 1 tiểu 

thuyết: Đống rác cũ (tiếp) 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 
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Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết. Tập 5: Quyển 3 / Nguyễn Công 

Hoan; Nhóm biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2022. - 335 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035116/T.5:Q.3 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Nguyễn Công Hoan. Tập 5, quyển 3 gồm 1 tiểu 

thuyết: Đống rác cũ (tiếp) 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết. Tập 5: Quyển 2 / Nguyễn Công 

Hoan; Nhóm biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2022. - 478 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035115/T.5:Q.2 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Nguyễn Công Hoan. Tập 5, quyển 2 gồm 1 tiểu 

thuyết: Đống rác cũ (tiếp) 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết. Tập 5: Quyển 1 / Nguyễn Công 

Hoan;  Nhóm biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2022. - 351 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035114/T.5:Q.1 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Nguyễn Công Hoan. Tập 5, quyển 1 gồm 1 tiểu 

thuyết: Đống rác cũ 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết. Tập 4 / Nguyễn Công Hoan; 

Nhóm biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 

542 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035113/T.4 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Hiện đại 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Nguyễn Công Hoan. Tập 4 gồm 1 tiểu thuyết: 

Hỗn canh hỗn cư 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết. Tập 2 / Nguyễn Công Hoan; 

Nhóm biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 

295 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035111/T.2 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Công Hoan. Tập 2 gồm 4 

tiểu thuyết: Tắt lửa lòng, Lá ngọc cành vàng, Cô làm công, Bước đường cùng 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Hồi ký. Tập 6 / Nguyễn Công Hoan; Nhóm 

biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 478 

tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035118/T.6 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hồi kí, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Nguyễn Công Hoan. Tập 6 gồm 1 hồi ký: Đời viết 

văn của tôi 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Nam Cao : Truyện ngắn. Tập 3 / Nam Cao; Nhóm biên soạn: 

Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 599 tr. ; 

20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035124/T.3 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Nam Cao Tập 3 gồm nhiều truyện ngắn: Bảy 

bông lúa nếp, Cái chết của con mực, Cái mặt không chơi được, Chuyện buồn 

giữa đêm vui, Cười, Con mèo, Con mèo mắt ngọc, Chí phèo, Đôi móng giò, Đời 

thừa, Đui mù, ... 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Nam Cao : Truyện ngắn. Tập 2 / Nam Cao; Nhóm biên soạn: 

Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 591 tr. ; 

20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035123/T.2 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Nam Cao Tập 2 gồm nhiều truyện ngắn: Điếu 

văn, Nghèo, Nụ cười, Nước mắt, Nửa đêm, Quái dị, Rửa hờn, Quên điều độ, Sao 

lại thế này?, Thôi, đi về, Đảo hang cọp, Thám hiểm Châu Phi, Trẻ con không 

được ăn thịt chó, ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Nam Cao : Tiểu thuyết. Tập 1 / Nam Cao; Nhóm biên soạn: 

Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 319 tr. ; 

20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035122/T.1 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Nam Cao Tập 1 gồm toàn bộ tiểu thuyết Sống 

Mòn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Bùi Hiển : Truyện và ký. Tập 3 / Bùi Hiển; Nhóm biên soạn: 

Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 359 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035121/T.3 

Từ khóa: Chân dung văn học, Tiểu luận, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Bùi Hiển tập 3 gồm 2 phần: Chân dung văn học 

viết về bạn bè một thuở: Tô Hoài, Chế Lan Viên, Đăng Thai Mai, Thạch Lam, 

Nguyễn Tuân,... và 5 tiểu luận 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 
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Tuyển tập Bùi Hiển : Truyện và ký. Tập 2 / Bùi Hiển; Nhóm biên soạn: 

Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 415 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035120/T.2 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn, Kí, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Bùi Hiển tập 2 gồm 2 phần: Phần1. Truyện 

(1945-1975), Phần 2: Ký (1945-1975) 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Bùi Hiển : Truyện ngắn. Tập 1 / Bùi Hiển; Nhóm biên soạn: 

Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Toản. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 687 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035119.1 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập Bùi Hiển tập 1 gồm nhiều truyện ngắn: Nằm vạ, 

Chiều sương, Ma đậu, Một trận bão cuối năm, Chuyện ông Ba Bị dân chài, 

Thằng xin, Nhà xác, Cái đồng hồ, Người chồng, Làm cah, Những nỗi lòng, Ác 

cảm,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Truyền thuyết về địa danh Việt Nam. Quyển 3 / Sưu tầm, biên soạn.: Vũ 

Quang Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 350 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035135 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Truyền thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Truyện Kiều và thể loại truyện Nôm : Chuyên luận / Đặng Thanh Lê. - Hà 

Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 367 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035108, 34VV00035109 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Thể loại văn học, Tác phẩm văn học,  

Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Trung đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm: Lời giới thiệu: Một con đường đi đến 

Truyện Kiều. Phần mở đầu: I. Diện mạo một thời kỳ. II. Chân dung một con 

người  Phần thứ nhất: Dòng tự sự phản ánh đấu tranh xã hội và thể loại truyện 

Nôm trong văn học cổ Việt Nam  Phần thứ hai: Truyện Kiều 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Truyện cổ tích về địa danh Việt Nam. Quyển 1 / Sưu tầm, biên soạn.: Vũ 

Quang Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 510 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035134 .1 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Truyện cổ tích 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Trùng Quang tâm sử : Tiểu thuyết lịch sử / Phan Bội Châu; Dịch: Trần Lê 

Hữu; Giới thiệu: Chương Thâu. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 287 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035139 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết lịch sử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tranh chấp bộ chiêng giữa Bon Tiawng và Sơm, Sơ Con Phan : Ot ndrong 

M'nông. Quyển 1 / Tuyển chọn, giới thiệu:  Trương Bi, Vũ Dũng; Sưu tầm: Trương 

Bi, Tô Đông Hải; Nghệ nhân diễn xướng: Điểu Klung; Phiên âm tiếng M'Nông và dịch 

sang tiếng Việt: Điểu Khâu  Biên tập: Nguyễn Luân. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 

447 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035143/Q.1 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Sử thi, Dân tộc M'Nông 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Thấy lại mặt người : Tập truyện ngắn / Nguyễn Tham Thiện Kế; Tổ chức bản 

thảo: Đào Bá Đoàn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 615 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035126 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn, Hiện đại 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập truyện ngắn gồm: Lời hẹn mùa hoa cũ, Chỉ còn cây và 

nắng, Trái hồng xanh trong tay, Đám cưới hoa Rong giềng, Mặt người khác, 

Quảng tối dưới thông phong, Nằm dưới hoa mộc miên, Có một ai trong bóng tối 

nhìn tôi,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Set xuống đồng bằng thăm bạn : Hơmon Bahnar / Tuyển chọn, giới thiệu: Võ 

Quang Trọng; Nghệ nhân diễn xướng: A Lưu; Phiên âm tiếng Bahnar: Y Tưr; Dịch 

sang tiếng Việt: Y Kiưch; Biên tập: Lê Trung Vũ, Bùi Ngọc Quang, Lê Thị Thùy Ly. - 

Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 695 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035142 

Từ khóa: Tác phẩm văn học dân gian, Sử thi, Dân tộc Bahnar 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Set xuống đồng bằng thăm 

bạn (văn bản tiếng Việt). Phần thứ 2: Văn bản tiếng Bahnar. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Nam Triều công nghiệp diễn chí : Tiểu thuyết lịch sử. Quyển 1 / Dịch, chú 

thích và giới thiệu: Nguyễn Khoa Chiêm, Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga. - Hà Nội : 

Hội Nhà văn, 2022. - 383 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035136/Q.1 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết lịch sử, Trung đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tác phẩm tái hiện bối cảnh lịch sử - xã hội rộng lớn trên đất 

nước Đại Việt thống nhất cường thịnh ở thế kỷ XV. Với bối cảnh đó tác phẩm 

phản ánh thời kỳ nội chiến Trịnh - Nguyễn phân tranh, đặt lịch sử dân tộc trước 

một thử thách nội bộ gay go khốc liệt 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Nam Triều công nghiệp diễn chí : Tiểu thuyết lịch sử. Quyển 2 / Dịch, chú 

thích và giới thiệu: Nguyễn Khoa Chiêm, Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga. - Hà Nội : 

Hội Nhà văn, 2022. - 399 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035137/Q.2 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết lịch sử, Trung đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Một và nhiều : Tiểu thuyết / Hà Phạm Phú; Tổ chức bản thảo: Đào Bá Đoàn. - 

Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 535 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035138 

Chủ đề: Văn học 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Hoàng Việt Long Hưng Chí : Tiểu thuyết lịch sử / Ngô Giáp Đậu; Dịch: Ngô 

Đức Thọ, Mai Xuân Hải, Nguyễn Văn Nguyên; Giới thiệu và chỉnh lý: Ngô Đức Thọ. 

- Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 559 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035140 

Từ khóa: Văn học trung đại, Tiểu thuyết lịch sử, Khởi nghĩa Tây Sơn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ tiểu thuyết lịch sử Hoàng Việt long hưng chí nguyên văn 

chữ Hán do Ngô Giáp Đậu kể lại diễn biến của một giai đoạn lịch sử có nhiều 

biến động chính trị, quân sự ảnh hưởng sâu rộng đến vận mệnh của dân tộc ta. 

Tác phẩm bao quát trên dưới 50 năm từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Hoan Châu ký : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Cảnh Thị; Dịch: Nguyễn Thị 

Thảo; Khảo đính và giới thiệu: Trần Nghĩa. - Hà Nội :  Hội Nhà văn, 2022. - 263 tr. ; 

20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035127 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Văn học trung đại, Tiểu thuyết lịch sử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Hoan Châu ký là một bộ tiểu thuyết chương hồi miêu thuật 8 

thế hệ đầu của dòng họ Nguyễn Cảnh ở Nghệ An thuộc đất Hoan Châu thời cổ, 

trong đó đặc biệt là Nguyễn Cảnh Hoan (thế hệ thứ 5), Nguyễn Cảnh Kiên (tyhế 

hệ thứ 6), Nguyễn Cảnh Hà (thế hệ thứ 7) và Nguyễn Cảnh Quê (thế hệ thứ 8) 

những người được coi như là có nhiều đóng góp trong công cuộc  phò Lê diệt 

giặc  và tạo dựng nền trung hưng của nhà Lê 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 
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Giông, Giơ mồ côi từ nhỏ : Hơmon Bahnar. Quyển 1 / Tuyển chọn, giới thiệu: 

Võ Quang Trọng, Lưu Danh Doanh; Nghệ nhân diễn xướng: A Lưu; Phiên âm tiếng 

Bahnar và dịch sang tiếng Việt: Y Hồng, A Jar; Biên tập: Võ Quang Trọng. - Hà Nội : 

Hội Nhà văn, 2022. - 383tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035146/Q.1 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Dân tộc thiểu số, Sử thi, Dân tộc Bahnar 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Giông làm nhà mồ: Hơmon Bahnar. Quyển 1 / Tuyển chọn, giới thiệu:  Võ 

Quang Trọng; Nghệ nhân diễn xướng: A Lưu; Phiên âm tiếng Bahnar và dịch sang 

tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch, A Jar; Biên tập: Võ Quang Trọng. - Hà Nội : Hội Nhà 

văn, 2022. - 375 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035147/Q.1 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Dân tộc thiểu số, Sử thi, Dân tộc Bahnar 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Giông đạp đổ núi đá cao ngất: Hơmon Bahnar. Quyển 1 / Tuyển chọn, giới 

thiệu:  Võ Quang Trọng; Nghệ nhân diễn xướng: A Lưu; Phiên âm tiếng Bahnar và 

dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; Biên tập: Võ Quang Trọng. - Hà Nội :  Hội Nhà 

văn, 2022. - 543 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035149/Q.1 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Dân tộc thiểu số, Sử thi, Dân tộc Bahnar 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Giông cứu đói dân làng mọi nơi : Hơmon Bahnar. Quyển 1 / Tuyển chọn, 

giới thiệu:  Võ Quang Trọng; Nghệ nhân diễn xướng: A Lưu; Phiên âm tiếng Bahnar 

và dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; Biên tập: Lê Văn Kỳ. - Hà Nội :  Hội Nhà 

văn, 2022. - 311 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035148/Q.1 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Dân tộc thiểu số, Sử thi, Dân tộc Bahnar 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 
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Giông cưới nàng Khỉ : Hơmon Bahnar. Quyển 1. / Tuyển chọn, giới thiệu:  Võ 

Quang Trọng; Nghệ nhân diễn xướng: A Lưu; Phiên âm tiếng Bahnar và dịch sang 

tiếng Việt: Y Tưr, Kiưch. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 407 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035144/Q.1 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Sử thi, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Bahnar 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Giông bọc trứng gà : Hơmon Bahnar. Quyển 1 / Tuyển chọn, giới thiệu: Võ 

Quang Trọng; Nghệ nhân diễn xướng: A Lưu; Phiên âm tiếng Bahnar và dịch sang 

tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; Biên tập: Lê Thị Thùy Ly. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. 

- 335 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035145 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Sử thi, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Bahnar 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Giải mã kho báu văn chương : Thơ chữ hán Việt Nam thế kỷ XV- nửa đầu 

thế kỷ XIX. Quyển 5 / Vũ Bình Lục; Nhóm biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá 

Đoàn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 383 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035133/Q.5 

Từ khóa: Văn học trung đại, Thơ chữ Hán, Nghiên cứu, Bình giảng, Văn bản học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trong công trình Giải mã kho báu văn chương thế kỷ XV - 

XIX. Tác giả Vũ Bình Lục đã tiến hành nghiên cứu, tiếp cận văn bản học và tiểu 

sử học, trong đó nhấn mạnh trực diện vào văn bản tác phẩm thơ ca ngôn ngữ Hán 

Nôm thế kỷ XV-XIX 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Giải mã kho báu văn chương : Thơ chữ hán Việt Nam thế kỷ XV- nửa đầu 

thế kỷ XIX. Quyển 4 / Vũ Bình Lục; Nhóm biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá 

Đoàn. - Hà Nội :  Hội Nhà văn, 2022. - 391 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035132/Q.4 

Từ khóa: Văn học trung đại, Thơ chữ Hán, Nghiên cứu, Bình giảng, Văn bản học 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trong công trình Giải mã kho báu văn chương thế kỷ XV - 

XIX. Tác giả Vũ Bình Lục đã tiến hành nghiên cứu, tiếp cận văn bản học và tiểu 

sử học, trong đó nhấn mạnh trực diện vào văn bản tác phẩm thơ ca ngôn ngữ Hán 

Nôm thế kỷ XV-XIX 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Giải mã kho báu văn chương : Thơ chữ hán Việt Nam thế kỷ XV- nửa đầu 

thế kỷ XIX. Quyển 3 / Vũ Bình Lục; Nhóm biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá 

Đoàn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 383 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035131/Q.3 

Từ khóa: Văn học trung đại, Thơ chữ Hán, Nghiên cứu, Bình giảng, Văn bản học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trong công trình Giải mã kho báu văn chương thế kỷ XV - 

XIX. Tác giả Vũ Bình Lục đã tiến hành nghiên cứu, tiếp cận văn bản học và tiểu 

sử học, trong đó nhấn mạnh trực diện vào văn bản tác phẩm thơ ca ngôn ngữ Hán 

Nôm thế kỷ XV-XIX. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Chàng Dăm Tiông : Khan Ê đê / Tuyển chọn và giới thiệu: Trương Bi, Vũ 

Dũng; Sưu tầm: Trương Bi, Y Won Kna; Nghệ nhân diễn xướng: Y Jũ Niê; Phiên âm 

tiếng Ê đê và dịch sang tiếng Việt: Y Wơn Kna. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 687 

tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035141 

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Sử thi, Dân tộc Ê Đê 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chàng Dăm Tiông một bộ sử thi nổi tiếng của người Ê đê, 

ca ngợi tình yêu, cuộc sống thể hiện ước mơ, lý tưởng của người Ê Đê nói riêng 

và người Tây Nguyên cổ đại nói chung với khát vọng hướng tới một xã hội tốt 

đẹp bình đẳng và hạnh phúc. Sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Văn bản tiếng 

Việt. Phần thứ 2: Văn bản tiếng Ê Đê. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Cảnh quan Việt Nam trong văn học và điện ảnh: Những tiếp cận xuyên văn 

hóa / Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Cẩm Giang. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2023. - 621 tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 34VL00002712 

Từ khóa: Phê bình văn học, Phê bình cảnh quan, Cảnh quan văn học,  

Cảnh quan điện ảnh, Nghệ thuật tri giác 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 2 phần: Phần 1: Cảnh quan văn học và địa lý văn 

chương. Phần 2: Cảnh quan trong điện ảnh và nghệ thuật tri giác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Búp sen xanh : Tiểu thuyết / Sơn Tùng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 431 tr. 

; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035125 

Từ khóa: Hiện đại, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tiểu thuyết Búp sen xanh nói về khởi thủy gia đình và 

quãng đời thơ ấu của Hồ Chí Minh cho đến khi tìm đường cứu nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

XÃ HỘI HỌC 

 

Thông điệp của nước / Masaru Emoto; Dịch: Thanh Huyền. - Hà Nội :  Lao 

động ;  Công ty Sách Thái Hà, 2014. 146 tr. : ảnh ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0159 

Ký hiệu phân loại (DDC): 613.2 

Từ khóa: Sức khỏe, Khoa học thường thức, Nước 

Giới thiệu nội dung: Công trình nghiên cứu của tiến sĩ  moto về nước đã cho 

thấy sức mạnh chữa lành tuyệt vời của tình yêu và lòng biết ơn. Những phát hiện 

của nghiên cứu này sẽ thay đổi cách nhìn nhận và tác động của chúng ta lên bản 

thân mình và thế giới xung quanh theo hướng tích cực hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn Thị Tùng Lâm. - Hà Nội, 2022. - 168 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002140 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Nguồn nhân lực, Cách mạng công nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến 

luận án - Chương 2: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển 

nguồn nhân lực trong điều kiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - 

Chương 3: Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực 

Việt Nam trong điều kiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Chương 4: 

Dự báo nhu cầu và các nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong 

điều kiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Công tác xã hội đối với học sinh bị bạo lực học đường ở các trường trung 

học cơ sở tại thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Mai Hương. - Hà Nội, 2022. - 181 tr. ; 

30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002139 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Học sinh, Bạo lực học đường, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về công tác xã 

hội đối với học sinh bị bạo lực học đường - Chương 2: Lý luận về công tác xã hội 

đối với học sinh bị bạo lực học đường ở các trường trung học cơ sở - Chương 3: 

Thực trạng công tác xã hội với học sinh bị bạo lực học đường ở các trường trung 

học cơ sở tại thành phố Hà Nội - Chương 4: Thực nghiệm tiến trình công tác xã 

hội cá nhân trong trợ giúp học sinh bị bạo lực học đường và đề xuất các biện 

pháp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển cộng đồng / Nguyễn Thị Oanh. - TP. Hồ Chí Minh : [k.nxb.], 2000. 

275 tr. : minh họa ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0164 

Ký hiệu phân loại (DDC): 307.14 

Từ khóa: Cộng đồng, Phát triển cộng đồng, Giáo dục cộng đồng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một số vấn đề cơ bản về lịch sử hình thành, diễn 

tiến và khái niệm phát triển cộng đồng trong bối cảnh xã hội Việt Nam. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phan Thị Bạch Vân - Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Biên soạn và giới thiệu: Đoàn 

Ánh Dương; Tuyển soạn: Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Thị Thanh Loan. - Hà Nội :  Phụ 

nữ, 2022. - 400 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 2022, 02VB00004500, 02VB00004501, 02VB00004502, 

02VB00004503, 02VB00004504, 34VV00035107 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.409597 

Từ khóa: Phụ nữ, Phong trào phụ nữ, Vai trò phụ nữ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nam Phong tạp chí - Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Biên soạn, tuyển chọn: Đoàn 

Ánh Dương. - Hà Nội :  Phụ nữ, 2022. - 447 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 2022, 02VB00004490, 02VB00004491, 02VB00004492, 

02VB00004493, 02VB00004494, 34VV00035106 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.409597 

Từ khóa: Phụ nữ, Phong trào phụ nữ, Tạp chí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Xã hội học về bình đẳng giới : Tác giả và tác phẩm / Biên soạn: Lê Thị Hạnh. 

- Hà Nội :  Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 250 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 2022, 02VB00004495, 02VB00004496,  

02VB00004497, 02VB00004498, 02VB00004499 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.42 

Từ khóa: Phụ nữ, Bình đẳng giới 

Giới thiệu nội dung: Xã hội học về bình đẳng giới: tác giả và tác phẩm hay còn 

gọi là  Những câu chuyện về Giới: tác giả tác phẩm . Là những câu chuyện thân 

quen trong đời sống hàng ngày qua góc nhìn của hai mươi học giả gồm: Các nhà 

nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội, giảng viên thuộc ngành khoa học xã hội như: 

xã hội học, văn học, nhân học, lịch sử, văn hóa học, triết học, tâm lý học, kinh tế 

học.....Tác giả đã chọn ra các tên tuổi nổi tiếng trong giới học thuật về nhiều 

ngành khác nhau thuộc khao học xã hội trên khắp thế giới. Đây là những học giả 
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quen thuộc với những tác phẩm của họ thường được giảng dạy trong các trường 

đại học, cao đẳng,...mà tác giả có may mắn được biết tới như Virginia Woolf, 

Simone de Beauvoir, Betty Friedan... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Xã hội học : Khái niệm - Khuynh hướng - Vấn đề / Nguyễn Xuân Nghĩa. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học Mở - Bán công TP. Hồ Chí Minh, 1994. - 186 tr. : bảng ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 1994, 11LSS18T0047 

Ký hiệu phân loại (DDC): 301.01 

Từ khóa: Nghiên cứu xã hội học, Phương pháp nghiên cứu,  

Khuynh hướng, Khái niệm, Phân tầng xã hội, Di động xã hội 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những nội dung về quan điểm xã hội học, về các 

phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội học, xã hội và văn hóa, quá 

trình xã hội hóa, tổ chức xã hội, phân tầng xã hội và di động xã hội,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội / Nguyễn Xuân Nghĩa. - 

TP. Hồ Chí Minh : [k.nxb.], 1995. - 192 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0212 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300.72 

Từ khóa: Nghiên cứu xã hội, Phương pháp, Kĩ thuật 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu đặc điểm và loại hình nghiên cứu xã hội, các 

bước tiến hành nghiên cứu xã hội, phương pháp tiến hành nghiên cứu: xác định 

trường phân tích - chọn lựa các đơn vị để thu thập dữ liệu, kỹ thuật xây dựng bản 

câu hỏi  thu thập dữ liệu bằng các thang đo thái độ  kỹ thuật phỏng vấn... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Văn hóa, lối sống với môi trường / Chu Khắc Thuật… [và những người khác]. - 

Hà Nội :  Văn hóa thông tin, 1998. - 244 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005515 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200.9597 

Từ khóa: Môi trường, Môi trường tự nhiên, Môi trường sống, Thực trạng môi 

trường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Sách gồm các nội dung sau: Phần 1. Những vấn đề lý luận 

và định hướng ngiên cứu  Phần 2. Thực trạng của môi trường nước ta  Phần 3. 

Xây dựng một lối sống có chất lượng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Giảm nghèo đa chiều đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số : Nghiên cứu 

trường hợp người dân tộc thiểu số tại chỗ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đăk Lăk / 

Nguyễn Duy Thụy, Phan Ngọc Sơn. - Hà Nội :  Khoa học xã hội,  2021. - 307 tr. : 21 cm. 

Ký hiệu kho: 12VV00001688 

Từ khóa: Giảm nghèo, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt 

Nam : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Văn Quang. 

- Hà Nội :  Chính trị Quốc gia, 2022. - 250 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013494 

Từ khóa: Đổi mới tư duy, Phong cách lãnh đạo, Công nghệ số 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày cơ sở lý luận về đổi mới tư duy và phong cách 

lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số thực trạng và giải pháp nhằm đổi mới tư 

duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam đến năm 

2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

 

 

 

 


